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                                ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 1)

Câu 1: Cho bốn số dương 
[image: image3302.emf]k
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. Chứng minh rằng: [image: image2.wmf]12
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Câu 2: Cho [image: image3.wmf],
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 là hai số tự nhiên. Biết rằng [image: image4.wmf]a

 chia cho 5 dư 3 và [image: image5.wmf]b

 chia cho 5 dư 2. Hỏi tích [image: image6.wmf].
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 chia cho 5 dư bao nhiêu ? 
Câu 3: Cho [image: image7.wmf]2
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Câu 4: Cho các số nguyên [image: image9.wmf]123
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             Chứng minh rằng: S chia hết cho 6 khi và chỉ khi P chia hết cho 6.

Câu 5: a) Cho x, y > 0. Chứng minh rằng [image: image12.wmf]114
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             b) Áp dụng: Cho ba số dương a, b, c thoả mãn a + b + c =1. Chứng minh rằng [image: image14.wmf]11
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Câu 6: Tìm GTLN và GTNN của biểu thức: [image: image15.wmf]2
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Câu 7: Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy không có điểm chung với hình bình hành. 
Gọi AA’, BB’, CC’, DD’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, C, D đến đường thẳng xy. 

Tìm hệ thức liên hệ độ dài giữa AA’, BB’, CC’ và DD’ .

Câu 8: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và một đường thẳng d không cắt cạnh nào của tam giác. Từ các đỉnh A, B, C và trọng tâm G ta kẻ các đoạn AA’, BB’, CC’ và GG’ vuông góc với đường thẳng d. Chứng minh hệ thức: AA’ + BB’ +CC’ = 3GG’. 

      Câu 9: Cho tam giác ABC có ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó. 

a) Chứng minh: [image: image16.wmf]'''
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b) Chứng minh: [image: image17.wmf]'''
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Câu 10: Cho tam giác ABC (AC > AB). Lấy các điểm D, E tùy ý theo thứ tự nằm trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CE. Gọi K là giao điểm của các đường thẳng DE,  BC.  Cmr: Tỉ số KE : KD không phụ thuộc vào cách chọn điểm D và E. 
…………...HẾT…………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 2)

Câu 1: a)  Chứng minh rằng: [image: image18.wmf]3021

2139

+

 chia hết cho 45 
b) Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên n ta có: [image: image19.wmf]221
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Câu 2: Cho biểu thức [image: image20.wmf]5432
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a) Rút gọn [image: image21.wmf]M


b) Tìm giá trị của [image: image22.wmf]x

 để giá trị của biểu thức [image: image23.wmf]M

 bằng 0.

      Câu 3: Tìm giá trị nguyên của [image: image24.wmf]x

 để giá trị của biểu thức sau có giá trị là số nguyên. 
               [image: image25.wmf]32
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Câu 4: Cho biểu thức [image: image26.wmf](
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Tính [image: image27.wmf]M

theo [image: image28.wmf],,
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Câu 5: Giải phương trình: [image: image30.wmf](
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Câu 6: Tìm giá trị của biến x để:    

a) [image: image31.wmf]P
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                 b)  [image: image32.wmf]xx
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Câu 7: Cho hình vuông ABCD. M là một điểm tuỳ ý trên đường chéo BD. Kẻ [image: image33.wmf],
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a) Chứng minh DE = CF; [image: image34.wmf]DECF

^


b) Chứng minh rằng ba đường thẳng DE, BF, CM đồng quy.

c) Xác định vị trí của điểm M trên BD để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất?
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ [image: image35.wmf]BHAC

^

. Gọi M là trung điểm của AH, K là trung điểm 

của CD, N là trung điểm của BH.

a) Chứng minh tứ giác MNCK là hình bình hành;

b) Tính góc BMK.
Câu 9: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm E và F.Chứng minh rằng [image: image36.wmf]1
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.Với vị trí nào của hai điểm E và F thì [image: image37.wmf]DEF
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đạt giá trị lớn nhất?
Câu 10: Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ là AB, đáy lớn là CD. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường chéo BD ở E, qua B kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường chéo AC ở F.

a) Chứng minh rằng tứ giác DEFC là hình thang cân;

b) Tính độ dài EF nếu biết AB = 5cm, CD = 10cm.

……………HẾT …………
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 3)

Câu 1: Cho biểu thức [image: image38.wmf](
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a) Tìm điều kiện của [image: image39.wmf]x

 để giá trị của biểu thức [image: image40.wmf]R

 được xác định;

b) Tìm giá trị của [image: image41.wmf]x

 để giá trị của [image: image42.wmf]R

 bằng 0;

c) Tìm giá trị của [image: image43.wmf]x

 để [image: image44.wmf]1
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Câu 2: Chứng minh:

          a) [image: image45.wmf]101112
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          b) [image: image46.wmf](
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          c) [image: image48.wmf]32
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           d)  Nếu [image: image50.wmf]222
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 thì [image: image51.wmf]x
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           e) [image: image53.wmf]432
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 là bình phương của một số nguyên, với [image: image54.wmf]xZ
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           f) [image: image55.wmf](
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           g) [image: image57.wmf]84
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Câu 3:   a) Tìm GTLN của [image: image60.wmf](
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               b) Tìm GTNN của biểu thức [image: image61.wmf]92
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Câu 4: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Đường phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, đường phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E.

a) Chứng minh DE // BC.

b) Gọi I là giao điểm của DE với AM. Chứng minh ID = IE.
Câu 5: Cho tam giác vuông cân ABC, [image: image63.wmf]µ
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.Trên cạnh AB lấy điểm M, kẻ [image: image64.wmf]BDCM
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, BD cắt CA ở E. Chứng minh rằng:

a) EB.ED = EA.EC;

b) [image: image65.wmf]2
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c) [image: image66.wmf]·
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Câu 6: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên cạnh BC.Qua E kẻ tia Ax vuông góc với AE, 

Ax cắt CD tại F.Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD ở K.Đường thẳng kẻ qua E,song song với 

AB cắt AI ở G. Chứng minh rằng:

a) AE = AF và tứ giác EGKF là hình thoi;

b) [image: image67.wmf]2
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c) Khi E thay đổi trên BC, chứng minh: EK = BE + DK và chu vi tam giác EKC không đổi.
Câu 7:  Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau ở E. Các tia phân giác của các góc ACE và DBE cắt  nhau ở K. Chứng minh rằng: [image: image68.wmf]·
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                                                                  …………....HẾT…………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 4 )

Câu 1: Cho ba số [image: image69.wmf],,

abc

khác 0 thỏa mãn đẳng thức: [image: image70.wmf]abcacbbca
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            Tính giá trị của biểu thức: [image: image71.wmf]111
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Câu 2: Cho [image: image72.wmf]1232018
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Câu 3: a) Biết [image: image76.wmf]77
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             b) Biết [image: image79.wmf]3
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. Tính giá trị của biểu thức [image: image81.wmf]25
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Câu 4: a) Chứng minh với mọi số thực x, y, z, t ta luôn có bất đẳng thức sau: 

                [image: image82.wmf](
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. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

             b) Chứng minh rằng với x, y bất kỳ, ta có: [image: image83.wmf]4433
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Câu 5: Rút gọn:

           a) [image: image84.wmf]21
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Câu 6: Tính giá trị của biểu thức [image: image86.wmf]151413122

201820182018...201820182018

Pxxxxxx

=-+-+-+-

, 

         với[image: image87.wmf]2017
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Câu 7: Cho hình thang ABCD có AB // CD, AB < CD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo, K là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng KO cắt AB, CD theo thứ tự ở M, N. Cmr:

a) [image: image88.wmf]MAMB
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c) [image: image90.wmf],

MAMBNCND

==

 

Câu 8: Cho hình thang ABCD (AB //  CD). AB = 28, CD=70, AD=35, vẽ một đường thẳng song song với hai cạnh đáy, cắt AD,BC theo thứ tự ở E và F. Tính độ dài EF, biết rằng DE = 10.

Câu 9: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi I là điểm bất kỳ trên cạnh BC. Đường thẳng qua I và song song với AC cắt AB ở K. Đường thẳng qua I và song song với AB cắt AM, AC theo thứ tự ở D, E. Chứng minh rằng DE =BK. 

Câu 10: Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD,CB. Gọi O là giao điểm của AE và DF ; OA = 4OE; [image: image91.wmf]2
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. Chứng minh rằng ABCD là hình bình hành. 
…………....HẾT…………
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 5)

Câu 1: Tìm [image: image92.wmf],
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          a) [image: image93.wmf]22
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Câu 2: Giải và biện luận nghiệm của phương trình [image: image97.wmf]2
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 theo [image: image98.wmf]m

. 
Câu 3: Giải các phương trình:                

         a)[image: image99.wmf](
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         b) Giải phương trình: [image: image100.wmf]22
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Câu 4: Giải phương trình: 

          a) [image: image101.wmf]222222
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Câu 5: a) So sánh hai số [image: image103.wmf]32
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             b) [image: image105.wmf]20192018
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Câu 6: Cho [image: image107.wmf],
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 là hai số khác nhau, biết [image: image108.wmf]22
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Câu 7: Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối AB, CD của tứ giác ABCD cắt các đường thẳng AD, BC theo thứ tự ở I, K. Cmr: [image: image110.wmf]IAKB
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Câu 8: Qua M thuộc cạnh BC của  tam giác ABC vẽ các đường thẳng song song với hai cạnh kia. Chúng cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự ở H, K. Cmr:

a)Tổng [image: image111.wmf]AHAK
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 không phụ thuộc vào vị trí của điểm M trên cạnh BC. 

b)Xét trường hợp tương tự khi M chạy trên đường thẳng BC nhưng không thuộc đoạn thẳng BC.
Câu 9: Cho tam giác ABC đều cạnh a, M là một điểm bất kỳ ở trong tam giác ABC.

             Chứng minh rằng: [image: image112.wmf]3
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Câu 10: Cho hình vuông ABCD. Trên các tia đối CB và DC, lấy các điểm M, N sao cho DN = BM. Các đường thẳng song song kẻ từ M với AN và từ N với AM cắt nhau tại F. Cmr:

a) Tứ giác ANFM là hình vuông;

b) Điểm F nằm trên tia phân giác của [image: image113.wmf]·
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 và [image: image114.wmf]·
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c) Ba điểm B, O, D thẳng  hàng và tứ giác BOFC là hình thang ( O là trung điểm của AF )

……………...HẾT.…………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 6 )

Câu 1: Cho [image: image115.wmf]0
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Câu 2: Cho [image: image117.wmf]222
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Câu 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

     a) [image: image119.wmf]5
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Câu 4: Chứng minh rằng nếu ba số [image: image123.wmf],,
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thì một trong ba số [image: image126.wmf],,
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phải có một số bằng 2018. 
Câu 5: Giải các phương trình sau: 
            a) [image: image127.wmf]22
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            c) [image: image130.wmf](
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Câu 6: a) Cmr : [image: image131.wmf](
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             b) Cho các số dương [image: image132.wmf]a

 và [image: image133.wmf]b

 thỏa mãn điều kiện [image: image134.wmf]1
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Câu 7: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến BM. Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho BD = 2DC. Cmr: BM vuông góc với AD. 
 Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), đường cao AH. Trên tia HC lấy HD = HA. 

Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a) Chứng minh rằng : AE = AB ;

b) Gọi M là trung điểm của BE. Tính [image: image136.wmf]·

AHM

.

Câu 9:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC.

a) Chứng minh: [image: image137.wmf]3

..

BDCEBCAH

=

;

b) Giả sử diện tích tam giác ABC gấp đôi diện tích tứ giác ADHE, chứng tỏ tam giác ABC vuông cân. 

Câu 10: Cho tam giác ABC nhọn, có trực tâm H, trên cạnh BH lấy điểm M và trên đoạn CH lấy điểm N sao cho [image: image138.wmf]·

·
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.  Chứng minh rằng: AM = AN. 
……………. ..HẾT. …………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 7)

Câu 1: Chứng minh rằng: 
      a) Đa thức [image: image139.wmf]9594932
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 chia hết cho đa thức [image: image140.wmf]3130292
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      b) Đa thức [image: image141.wmf](
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 có giá trị nguyên với mọi [image: image142.wmf]x

 là số nguyên.

Câu 2: a)Xác định số hữu tỉ [image: image143.wmf]k

 để đa thức [image: image144.wmf]333
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chia hết cho đa thức [image: image145.wmf]xyz
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             b) Tìm đa thức bậc ba [image: image146.wmf](
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đều dư 6 và [image: image151.wmf](
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Câu 3: Cho biểu [image: image152.wmf]22
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a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn [image: image153.wmf]P

.

      b) Tìm [image: image154.wmf]x

 để [image: image155.wmf]1
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      c) Tìm giá trị  nhỏ nhất của [image: image156.wmf]P

 khi [image: image157.wmf]1
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Câu 4: . Rút gọn các phân thức:                                
            a)[image: image158.wmf](

)

(

)

(

)

333

222

3

xyzxyz

A

xyyzzx

++-

=

-+-+-

 ;                         b)  [image: image159.wmf](
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Câu 5: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: [image: image160.wmf](
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Câu 6: Chứng minh rằng:

a) [image: image161.wmf]222
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b) [image: image162.wmf]872
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Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác ABD và ACF lần lượt vuông cân tại B và C. Gọi H là giao điểm của AB và CD, K là giao điểm của AC và BF.

Cmr: a)  AH =AK
;                                                    b) [image: image163.wmf]2

.

AHBHCK
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Câu 8: Cho tam giác ABC, một đường thẳng cắt các cạnh BC, AC theo thứ tự ở D và E . và cắt  cạnh BA ở F. Vẽ hình bình hành BDEH. Đường thẳng qua F và song song với BC cắt AH ở I. 

Cmr: FI = DC 

Câu 9: Cho tam giác ABC, đường phân giác AD và đường trung tuyến AM. Qua điểm I thuộc AD vẽ IH vuông góc với AB, IK vuông góc với AC. Gọi N là giao điểm của HK và AM. 

Cmr : NI vuông góc với BC. 
Câu 10: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Một đường thẳng đi qua H cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở P và Q sao cho HP = HQ. Gọi M là trung điểm của BC. 

Cmr: HM vuông góc với PQ. 
……………...HẾT……………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 8)

     Câu 1: Chứng tỏ rằng đa thức:[image: image164.wmf](
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 luôn không âm với mọi giá trị của biến [image: image165.wmf]x

. 
Câu 2: a) Rút gọn phân thức: [image: image166.wmf]40302010
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Câu 3: Cho các số [image: image168.wmf],,
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 khác 0, thoả mãn [image: image169.wmf](
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Tính giá trị của biểu thức [image: image170.wmf](
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Câu 4:  Giải các phương trình sau:

            a) [image: image171.wmf]1112017201621
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Câu 5: Cho [image: image176.wmf],,
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 là các số dương thỏa mãn [image: image177.wmf](
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Chứng minh rằng: [image: image178.wmf]xyz
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Câu 6: Phân tích đa thức thành nhân tử: [image: image179.wmf]222222
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Câu 7: Hình chữ nhật ABCD có M, N theo thứ tự là trung điểm của AD và BC. Gọi E là một điểm bất kỳ thuộc tia đối của tia DC, K là giao điểm của EM và AC. Cmr: MN là tia phân giác của góc KNE .

Câu 8: Cho hình thang ABCD, đáy lớn AB. Từ đỉnh D kẻ đường thẳng song song với cạnh BC, cắt đường chéo AC tại M và cắt cạnh đáy AB tại K. Từ C kẻ đường thẳng song song với AD, cắt đường chéo BD tại I và cắt cạnh AB tại F. Qua F kẻ đường thẳng song song với AC, cắt cạnh bên BC tại P.

Cmr:    a) [image: image180.wmf]//

MPAB

.                  b) Ba điểm M, I, P thẳng hàng.                     c) [image: image181.wmf]2

.
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Câu 9: Một đường thẳng đi qua đỉnh A của  hình bình hành ABCD cắt đường chéo BD ở E và cắt các đường thẳng BC, DC theo thứ tự ở K, G. CMR: 


a) [image: image182.wmf]2

.
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;             

            b)  [image: image183.wmf]111
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 c) Khi đường thẳng thay đổi nhưng vẫn đi qua A thì tích BK.DG có giá trị không đổi.
Câu 10: Cho tam giác ABC đều, các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh AC, AB sao cho 

AD = BE. Gọi M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Vẽ MH // CD, MK //BE (H [image: image184.wmf]Î

 AB; K [image: image185.wmf]Î

 AC). Cmr: Khi M chuyển động trên cạnh BC thì tổng MH + MK có giá trị không đổi.

                           ……………. ..HẾT. .……………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 9)

Câu 1: Phân tích thành nhân tử: 
         a) [image: image186.wmf](
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Câu 2: Thực hiện phép tính:

         a) [image: image189.wmf](
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Câu 3: Cho [image: image191.wmf]1
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. Chứng minh rằng: [image: image192.wmf]222
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Câu 4: Chứng minh rằng nếu [image: image193.wmf]111
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 và [image: image194.wmf]abcabc
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 thì [image: image195.wmf]222
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Câu 5: a) Tìm số có hai chữ sô mà bình phương của nó bằng lập phương của tổng các chữ số của nó.
b)Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích, mỗi tích của hai trong ba số đó thì 

được 26. 
       c) Tìm  bốn số nguyên dương liên tiếp, biết rằng tích của chúng bằng 120 

Câu 6: Cmr: a) [image: image196.wmf]222
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                        b) [image: image197.wmf]44
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Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác BD cắt đường cao AH tại I

a) Chứng minh: tam giác ADI cân.

b) Chứng minh: [image: image198.wmf]..
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c) Từ D kẻ DK vuông góc BC tại K. Tứ giác ADKI là hình gì? Chứng minh điều ấy. 
Câu 8: Cho tam giác  ABC vuông cân tại A, các điểm D, E, F theo thứ tự chia trong các cạnh AB, BC, CA theo cùng một tỉ số. Cmr:  AE = DF; AE[image: image199.wmf]^

 DF. 
Câu 9: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có diện tích S, [image: image200.wmf]2
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. Gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của AB,CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Tính diện tích tứ giác EMFN theo S. 

Câu 10: Cho hình bình hành ABCD, M là trung điểm của BC. Điểm N trên cạnh CD sao cho 

CN =2 ND. Gọi giao điểm của AM, AN với BD là P, Q. Cmr:[image: image201.wmf]1
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…………...HẾT…………
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 10)

Câu 1: Tìm GTNN của:
a) [image: image202.wmf]16
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Câu 2: a) Xác định [image: image205.wmf]nN
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 để [image: image206.wmf]511
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          b) Chứng minh rằng: [image: image207.wmf]32
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           c) Tính tổng [image: image208.wmf](
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Câu 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:  

     a) [image: image209.wmf](
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Câu 4: Tìm tất cả các số tự nhiên [image: image213.wmf]k

 để đa thức [image: image214.wmf](
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Câu 5: Cho hai số x và y thoả mãn điều kiện: [image: image216.wmf]31
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a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: image217.wmf]22
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b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức [image: image218.wmf]Nxy
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Câu 6: Cho [image: image219.wmf],,
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 thỏa điều kiện [image: image220.wmf]0
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            Hãy tính giá trị của biểu thức: [image: image222.wmf](
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Câu 7: Hai đội bóng bàn của hai trường A và B thi đấu giao hữu. Biết rằng mỗi đấu thủ của đội A phải lần lượt gặp các đối thủ của đội B một lần và số trận đấu gấp đôi tổng số đấu thủ của hai đội. Tính số đấu thủ của mỗi đội. 
Câu 8: Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường thẳng quay quanh M cắt tia Ox, Oy theo thứ tự ở A,B. Gọi [image: image223.wmf]12

,

SS

 theo thứ tự là diện tích của tam giác MOA, MOB. 

Cmr: [image: image224.wmf]12
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 không đổi. 
Câu 9: Cho tam giác ABC. Các điểm D,E,F theo thứ tự chia trong các cạnh AB, BC, CA theo tỉ số 1:2. Các điểm I, K theo thứ tự chia trong các cạnh ED, FE theo tỉ số 1:2. Chứng minh: IK //BC.

Câu 10: Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm của BM và AC.

a) Chứng minh IK// AB.

b) Đường thẳng IK cắt AD, BC theo thứ tự ở E, F. Cmr: EI =IK = KF.

                                                                  ………...HẾT……………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 11)

Câu 1: Cho [image: image225.wmf](
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a) Tìm ĐKXĐ của [image: image226.wmf]P

, rút gọn [image: image227.wmf]P


b) Tìm [image: image228.wmf],
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 nguyên thỏa mãn phương trình [image: image229.wmf]2
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Câu 2: Xác định các số hữu tỉ [image: image230.wmf]a

 và [image: image231.wmf]b

sao cho: 

            a) [image: image232.wmf]4
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 chia hết cho [image: image233.wmf]2
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            b) [image: image234.wmf]43
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 chia hết cho [image: image235.wmf](
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Câu 3: Phân tích các đa thức thành nhân tử: 

             a) [image: image236.wmf](
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Câu 4: Chứng minh: Với mọi n là số tự nhiên chẵn thì biểu thức:[image: image238.wmf]201631
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chia hết cho [image: image239.wmf]323


Câu 5: Chứng minh rằng: 

            a) [image: image240.wmf]32
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            b) [image: image242.wmf](
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            c) [image: image243.wmf]222
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Câu 6: Rút gọn biểu thức:

            a) [image: image244.wmf](
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            b) [image: image245.wmf]24816
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Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên tia HC lấy điểm K sao cho 
AH = HK. Vẽ [image: image246.wmf](
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a) Gọi M là trung điểm của BE. Tính [image: image247.wmf]·
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b) Gọi G là giao điểm của AM vói BC. Chứng minh: [image: image248.wmf]GBAH
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Câu 8:Cho tam giác ABC, [image: image249.wmf]µ
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, đường cao AH, đường trung tuyến BM cắt AH tại I.
 Giả sử BH = AC. Chứng minh: CI là tia phân giac của [image: image250.wmf]·

ACB

.
Câu 9: 
a) Cho tam giác ABC có [image: image251.wmf]µ
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 Tính độ dài đường phân giác AD.

b) Cho tam giác ABC với đường phân giác AD thỏa mãn [image: image252.wmf]111
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. Tính [image: image253.wmf]·
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Câu 10: Cho tam giác ABC có [image: image254.wmf]6,8
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, các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau. Tính độ dài BC.
…………...HẾT…………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 12)

Câu 1: Cho a + b + c = 0 và [image: image255.wmf]222
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. Tính giá trị của biểu thức [image: image256.wmf]444
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Câu 2: a) Cho x, y là các số dương thoả mãn [image: image257.wmf]237
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: image258.wmf]83
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            b) Tìm GTLN của [image: image259.wmf]22
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Câu 3:Chứng minh với mọi số thực a, b khác 0 ta luôn có bất đẳng thức sau:  [image: image260.wmf]22
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Câu 4: Giải các phương trình sau:

          a) [image: image261.wmf](
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          b) [image: image262.wmf](
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          c) [image: image263.wmf]432
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Câu 5: Cho đa thức [image: image264.wmf](
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a) Phân tích [image: image265.wmf](
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 thành nhân tử

b) Chứng minh rằng [image: image266.wmf](
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 với mọi [image: image267.wmf]xZ
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Câu 6: Cho phân thức [image: image268.wmf]42
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a) Rút gọn A.

b) Tính [image: image269.wmf]x

 để [image: image270.wmf]1
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Câu 7: Cho hình vuông ABCD. Trên tia BC lấy điểm M nằm ngoài đoạn BC và trên tia CD lấy điểm N nằm ngoài đoạn CD sao cho BM = DN. Đường vuông góc với MA tại M và đường vuông góc với NA tại N cắt nhau ở F. Chứng minh:

a) AMFN là hình vuông;

b) CF vuông góc với CA. 
Câu 8: Cho hình vuông ABCD có giao điểm các đường chéo là O. Kẻ đường thẳng d bất kỳ qua O. Chứng minh rằng: Tổng các bình phương các khoảng cách từ bốn đỉnh của hình vuông đến đường thẳng d là một số không đổi. 
Câu 9: a) Chứng minh BĐT: [image: image271.wmf](
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            b) Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ một điểm O ở trong tam giác vẽ [image: image272.wmf](
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Tìm vị trí của điểm O để tổng [image: image273.wmf]222
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Câu 10: Cho hình thang vuông ABCD có [image: image274.wmf]µ
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, [image: image275.wmf]7,13,10
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. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AD ở N. Gọi M là trung điểm của BC. Tính MN.
                                                                  ………...HẾT……………
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 13)

Câu 1: a) Chứng minh: [image: image276.wmf]2
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            b) Chứng minh: [image: image277.wmf](
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            c) Chứng minh: [image: image278.wmf](
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            d) Chứng minh: [image: image280.wmf](
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 với [image: image281.wmf],1
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            e) Cho [image: image282.wmf]a

 và [image: image283.wmf]b

 cùng dấu. Chứng minh: [image: image284.wmf]22
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Câu 2: a) Cho [image: image285.wmf]1
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, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: image286.wmf]33
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            b) Tìm GTNN của [image: image287.wmf]22
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Câu 3: Phân tích các đa thức thành nhân tử: 
            a) [image: image288.wmf]432

44521

xxxx

++++

;                         b) [image: image289.wmf]432
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Câu 4: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số [image: image290.wmf]abcd

, biết rằng nó là một số chính phương, số [image: image291.wmf]abcd

 chia hết cho 9 và d là một số nguyên tố.

Câu 5: a) Cho
[image: image292.wmf]22
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, hãy tính [image: image293.wmf]22
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            b) Cho [image: image294.wmf]xyz
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Câu 6: Cho biểu thức: 
[image: image296.wmf]2
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a) Rút gọn [image: image297.wmf]P

;

b) Với [image: image298.wmf]0

x
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 thì [image: image299.wmf]P

 không nhận những giá trị nào?

c)Tìm các giá trị nguyên của [image: image300.wmf]x

 để [image: image301.wmf]P

 có giá trị nguyên. 
Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Dựng AD vuông góc với BC tại D. Đường phân giác BE cắt AD tại F. Chứng minh: [image: image302.wmf]FDEA

FAEC
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Câu 8: Cho tam giác ABC. Kẻ phân giác trong và ngoài của góc B cắt AC ở I và D ( lần lượt theo thứ tự A, I, C, D ). Từ I và D kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở M và N. 

a) Tính AB và MN, biết MI = 12cm, BC = 20cm.

      b) Từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt BI tại E và cắt BD tại F. Chứng minh: [image: image303.wmf]..
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 và [image: image304.wmf]CECF

=

 
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, dựng hai tia Bx, Cy vuông góc với cạnh BC. Trên tia Bx lấy điểm D sao cho BD = BA, trên tia Cy lấy điểm E sao cho CE = CA. Gọi G là giao điểm của BE và CD, K và L lần lượt là giao điểm của AD, AE với cạnh BC.     a) Chứng minh rằng CA = CK ; BA = BL. 

b) Đường thẳng qua G song song với BC cắt AD, AE theo thứ tự tại I, J. Gọi H là hình chiếu vuông góc của G lên BC. Chứng minh IHJ là tam giác vuông cân.
Câu 10: Cho tam giác ABC, đường phân giác AD chia cạnh đối diện thành các đoạn thẳng

 BD = 2cm, DC = 4cm. Đường trung trực của AD cắt đường thẳng BC tại K. Tính độ dài KD.  

………...HẾT……………
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 14)

Câu 1: Cho [image: image305.wmf]a

 là một số gồm [image: image306.wmf]2
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 chữ số [image: image307.wmf]1

, [image: image308.wmf]b

 là một số gồm [image: image309.wmf]1
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 chữ số [image: image310.wmf]1

, [image: image311.wmf]c

 là một số gồm [image: image312.wmf]n

 chữ số [image: image313.wmf]1

 [image: image314.wmf](
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 là một số chính phương .
Câu 2: Cho [image: image316.wmf]2
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Câu 3: Cho ba số dương [image: image318.wmf],,
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a) Chứng minh rằng:[image: image319.wmf](
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b) Chứng minh rằng: [image: image320.wmf]3
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c) Giải phương trình: [image: image321.wmf]4
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Câu 4: Cho biểu thức: [image: image322.wmf]2
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a) Rút gọn [image: image323.wmf]Q

;

b) Tìm các giá trị của [image: image324.wmf]x

 để [image: image325.wmf]0,1
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c) Tìm các giá trị của [image: image326.wmf]x

 để [image: image327.wmf]0
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Câu 5: Cho [image: image328.wmf]0
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, chứng minh: [image: image329.wmf]333

30

Pabcabc

=++-£

.

Câu 6: Tìm số nguyên dương [image: image330.wmf]n

 để [image: image331.wmf]1

n
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 và [image: image332.wmf]429
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 là số chính phương.

Câu 7: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, AD là đường phân giác. Biết AC = 9cm, 

AB = 6cm, diện tích tam giác ABC là 24cm2. Tính diện tích tam giác ADM.

Câu 8: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm D thuộc cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AM, cắt AB và AC theo thứ tự ở E và F.

a)Chứng minh khi điểm D chuyển động trên cạnh BC thì tổng DE + DF có giá trị không đổi.

b)Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, cắt EF ở K. Chứng minh rằng K là trung điểm của EF
Câu 9: Cho các tam giác ABC, I là giao điểm của ba đường phân giác. Đường thẳng vuông góc với CI tại I cắt AC, BC theo thứ tự ở M, N. Cmr:

a) Tam giác AIM đồng dạng với tam giác ABI. 

b) [image: image333.wmf]2

AMAI

BNBI

æö

=

ç÷

èø

 . 
Câu 10: Cho tam giác ABC cân tại A có BC =  2a, M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC sao cho [image: image334.wmf]·
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a) Cmr: BD.CE không đổi. 

b) Cmr: DM là tia phân giác của góc BDE

c) Tính chu vi tam giác AED nếu ABC là tam giác đều. 
                                                 ………...HẾT…………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 15)

Câu 1: Cho phân thức: [image: image335.wmf]2
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a) Rút gọn [image: image336.wmf]A
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b) Tìm [image: image337.wmf]aZ
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 để [image: image338.wmf]A

 có giá trị nguyên.

Câu 2: Cho [image: image339.wmf]22
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 theo [image: image341.wmf]a
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Câu 3: Chứng minh các bất đẳng thức sau : 

a) [image: image342.wmf](
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 khi  [image: image344.wmf]0
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Câu 4: Một đoàn học sinh tổ chức đi tham quan bằng ô tô. Nếu mỗi ô tô chở 22 học sinh thì còn thừa 1 học sinh. Nếu bớt đi 1 ô tô thì có thể phân phối đều các học sinh trên các ô tô còn lại. Biết mỗi ô tô chỉ chở không được quá 32 người, hỏi ban đầu có bao nhiêu ô tô và có tất cả bao nhiêu học sinh đi tham quan? 
Câu 5: a) Cho [image: image345.wmf],,
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 là ba số dương khác 0 thỏa mãn: [image: image346.wmf]abbcca
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 ( Với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa ). Tính: [image: image347.wmf]222
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b) Tìm số tự nhiên [image: image348.wmf]n

 khác 0, biết: [image: image349.wmf](
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c) Tính: [image: image350.wmf]11111
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Câu 6: Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC, điểm M nằm giữa A và D. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của MB và MC. Gọi E là giao điểm của DI và AB, F là giao điểm của DK và AC. Cmr: EF //IK. 
Câu 7: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy điểm G, H thứ tự thuộc cạnh BC, CD sao cho [image: image351.wmf]·

0

45

GOH

=

. Gọi M là trung điểm của AB. Cmr:

a) Tam giác HOD đồng dạng với tam giác OGB;

b) MG //AH 
Câu 8: Cho tam giác ABC và hình bình hành AEDF có [image: image352.wmf],,
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. Tính diện tích của hình bình hành, biết rằng [image: image353.wmf]22

3,12

EBDFDC

ScmScm

==

. 
Câu 9: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 2. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AD, DC. Gọi I, H theo thứ tự là giao điểm của AF với BE, BD. Tính [image: image354.wmf]EIHD

S

 
Câu 10: Cho hình thang ABCD [image: image355.wmf](
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. Gọi O là giao điểm của AC với BD và I là giao điểm của DA với CB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD.

a) Chứng minh: [image: image356.wmf]OAOBIAIB
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++
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.

b) Chứng minh: Bốn điểm [image: image357.wmf];;;
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 thẳng hàng.

c) Giả sử [image: image358.wmf]3
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 và diện tích hình thang ABCD bằng S. Hãy tính diện tích tứ 

giác IAOB theo S.
                                                            ………...HẾT……………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 16)

Câu 1: Chứng minh rằng [image: image359.wmf]87654
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 chia hết cho 16, với [image: image360.wmf]nZ
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Câu 2: a) Cho [image: image361.wmf]1
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 và [image: image362.wmf]0
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             b) Giải phương trình: [image: image364.wmf]2
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Câu 3: Tìm các số nguyên dương n để [image: image365.wmf]19881987
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 là số nguyên tố.
Câu 4: Cho [image: image366.wmf],,
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           a)Chứng minh rằng: [image: image367.wmf](
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           b)Chứng minh rằng: [image: image368.wmf](
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thì tam giác đó là tam giác đều. 

Câu 5: a) Tìm GTNN của[image: image369.wmf]22
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            b) Tìm GTNN của [image: image371.wmf](
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           c) Tìm GTNN của [image: image372.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1357

Cxxxx

=--++

   

           d) Tìm GTLN của [image: image373.wmf](
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x

>


Câu 6: Cho biểu thức [image: image375.wmf]32
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 là một số tự nhiên chẵn. Hãy chứng tỏ [image: image377.wmf]E

 có giá trị nguyên.
Câu 7: a) Cho [image: image378.wmf],,
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 là các số thực thỏa mãn điều kiện: [image: image379.wmf]2019
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. Chứng minh rằng: 
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           b)  Cho [image: image381.wmf]2
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Câu 8: Cho hình vuông ABCD, trên tia đối của tia CD lấy điểm E. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BE tại F, nó cắt DC tại G. Gọi H, I, J, M, K lần lượt là giao điểm của GF với BC, EF với HD, EA với HC, AB với HD, AE với DH.

8.1.a) Chứng minh: [image: image383.wmf].EF

;

EF

DGGFBC

CE

ADGF

==

. Từ đó suy ra [image: image384.wmf]2
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      b) Tìm GTLN của [image: image386.wmf]ABCD
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8.2.a) Chứng minh: [image: image387.wmf]BHACEB
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 và [image: image388.wmf]DAECDH
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       b) Chứng minh: [image: image389.wmf]AEDH
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       c) Chứng minh: [image: image390.wmf]////
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       d) Chứng minh: [image: image391.wmf]AF
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 đồng dạng với [image: image392.wmf]ABH
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;   [image: image393.wmf]AFD
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 đồng dạng với [image: image394.wmf]ADH
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Từ đó có nhận xét gì về [image: image395.wmf]·
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 và [image: image396.wmf]·
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8.3.a) Chứng minh: [image: image397.wmf]2
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      b) Chứng minh: [image: image398.wmf]EJ....
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      c) Chứng minh: [image: image399.wmf]...EF.
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8.4. Chứng minh: Khi E thay đổi trên tia đối của tia CD thì [image: image400.wmf]BM

CJ

 là không đổi.

8.5. Qua bài này, các em hãy khai thác thêm nhiều tính chất mới thú vị.

                                                       ………...HẾT…………

ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 17)

Bài 1. Cho [image: image401.wmf]36
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Bài 2. a) Chứng minh: [image: image403.wmf]2222
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           b) Chứng minh: [image: image405.wmf]3333
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  với [image: image406.wmf],3
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Bài 3. Cho biểu thức [image: image407.wmf](
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a) Rút gọn [image: image408.wmf]P


b) Tính giá trị của [image: image409.wmf]P

 tại [image: image410.wmf]99
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Bài 4.  Cho đa thức [image: image411.wmf]42
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       a) Phân tích đa thức [image: image412.wmf]E

 thành nhân tử;

  b) Tính giá trị của [image: image413.wmf]E

 với [image: image414.wmf]x

 là nghiệm của phương trình: [image: image415.wmf]2
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Bài 5. So sánh [image: image416.wmf]A

 và [image: image417.wmf]B

, biết: [image: image418.wmf](
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Bài 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của [image: image420.wmf](
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 và các giá trị của [image: image421.wmf]x

 tương ứng.
Bài 7. Cho [image: image422.wmf]ABC
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 cân tại [image: image423.wmf]A

 với [image: image424.wmf]A

 là góc nhọn; [image: image425.wmf]CD

 là đường phân giác [image: image426.wmf]·
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 [image: image427.wmf](
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; qua [image: image428.wmf]D

 kẻ đường vuông góc với [image: image429.wmf]CD

, đường này cắt đường thẳng [image: image430.wmf]CB

 tại [image: image431.wmf]E

. Chứng minh: [image: image432.wmf]1
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Bài 8. Cho tứ giác[image: image433.wmf]ABCD

. Đường thẳng qua [image: image434.wmf]A

 song song với[image: image435.wmf]BC

, cắt [image: image436.wmf]BD

 tại [image: image437.wmf]P

 và đường thẳng qua [image: image438.wmf]B

 song song với [image: image439.wmf]AD

 cắt [image: image440.wmf]AC

tại [image: image441.wmf]Q

. Chứng minh [image: image442.wmf]PQ

//[image: image443.wmf]CD

.
Câu 9. Cho hình thang ABCD, đáy AD và BC, có [image: image444.wmf]µ
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, E là giao điểm của hai đường chéo, F là hình chiếu của E lên AB. 

a) Chứng minh ∆[image: image445.wmf]BFC


[image: image446] ∆[image: image447.wmf]AFD

.

b) Gọi K là giao điểm của AC và DF. Chứng minh KE.FC = CE.FK.
Câu 10. Cho ba số x, y, z. 

a) Chứng minh [image: image448.wmf]222
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b) Khi [image: image449.wmf]673
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                                                  ………...HẾT…………
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 18)

 Câu 1: a) Phân tích đa thức thành nhân tử: [image: image451.wmf]3
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             c) Chứng minh: số có dạng [image: image454.wmf]6432
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Câu 2. a) Chứng minh rằng: [image: image457.wmf](
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.

             b) Tìm các số nguyên [image: image459.wmf]n

 để [image: image460.wmf]2
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 Câu 3. Giải các phương trình sau:      

              a) [image: image461.wmf]2
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Câu 5. a) Cho [image: image467.wmf]2
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Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: image472.wmf]1
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Câu 7. Cho tam giác ABC có [image: image474.wmf]ABACBC
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 và chu vi bằng 18cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC, biết các độ dài đều là số nguyên dương và BC có độ dài là một số chẵn.
Câu 8. Cho tam giác ABC có AC = 3AB và số đo của góc A bằng 600. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho [image: image475.wmf]·
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. Trên đường thẳng vuông góc với AD tại D lấy điểm E sao cho DE = DC (E và A cùng phía với BC). Chứng minh rằng AE//BC. 

Câu 9.Cho tam giác ABC,  M là trung điểm của AC và các đường thẳng AD, BM và CE đồng qui tại K [image: image476.wmf](;;)
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. Hai tam giác AKE và BKE có diện tích là 10 và 20. Tính diện tích tam giác ABC. 

Câu 10. Cho tam giác ABC. Gọi Q là điểm trên cạnh BC (Q khác B, C). Trên AQ lấy điểm P (P khác A, Q). Hai đường thẳng qua P song song với AC, AB lần lượt cắt AB, AC tại M, N.


a) Chứng minh rằng: [image: image477.wmf]1.
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b) Xác định vị trí điểm Q để [image: image478.wmf]..1
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-------------HẾT---------------
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 19)
Câu 1. a) Cho 
[image: image479.wmf]22
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[image: image480.wmf]2
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[image: image481.wmf](
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            c) Cho a, b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. 
Chứng minh: 
[image: image482.wmf](
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Câu 2. a) Cho 
[image: image483.wmf]122
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Tìm GTNN của biểu thức 
[image: image485.wmf]12212
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            b) Cho 
[image: image486.wmf]1221
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Tìm GTNN của biểu thức 
[image: image488.wmf]122221
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Câu 3. Rút gọn biểu thức: 
[image: image489.wmf](
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Câu 4. Giải phương trình: 
[image: image490.wmf](
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Câu 5.Cho m, n là các số thực thay đổi sao cho 
[image: image491.wmf]22

5

mn

+£

. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
[image: image492.wmf]1
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Câu 6.Tìm các số nguyên tố p sao cho 7p + 1 bằng lập phương một số tự nhiên.

Câu 7. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AC và BD. Gọi G là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với AD với đường thẳng đi qua F vuông góc với BC. So sánh GA và GB. 
Câu 8.Cho tam giác ABC cân tại A 
[image: image493.wmf]µ
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[image: image494.wmf]·
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. Chứng minh rằng: 
[image: image495.wmf]1
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Câu 9.  a) Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: 
[image: image496.wmf]3
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             b) Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác trong của góc A 
[image: image497.wmf](
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[image: image498.wmf]a
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 là khoảng cách từ D đến AB ( hoặc AC). Tương tự, gọi BE là phân giác trong của góc B 
[image: image499.wmf](
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[image: image500.wmf]b
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 là khoảng cách từ E đến BA ( hoặc BC), gọi CF là phân giác trong của góc C 
[image: image501.wmf](
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[image: image502.wmf]c
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 là khoảng cách từ F đến CA ( hoặc CB). Gọi 
[image: image503.wmf],,
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 tương ứng là 3 chiều cao kẻ từ các đỉnh A, B, C của tam giác đã cho. Tìm giá trị bé nhất của biểu thức 
[image: image504.wmf]abc
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Câu 10. Cho hình bình hành ABCD có 
[image: image505.wmf]µ
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. Dựng các tam giác vuông cân tại A là BAM và DAN (B và N cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AD, D và M cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB). Chứng minh rằng AC vuông góc với MN. 
-------------HẾT---------------
ĐỀ THI THỬ CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 ( ĐỀ 20)
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Câu 1.(4,0 điểm) Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức 
[image: image507.wmf]M

.                b) Tính giá trị của 
[image: image508.wmf]M

, biết 
[image: image509.wmf]1
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          c)Tìm giá trị của 
[image: image510.wmf]x

 để 
[image: image511.wmf]0
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.        d) Tìm các giá trị nguyên của 
[image: image512.wmf]x

 để 
[image: image513.wmf]M

có giá trị nguyên.            
Câu 2.(4,0 điểm) 

          a) Phân tích đa thức
[image: image514.wmf]333
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 thành nhân tử. Từ đó suy ra điều kiện của 
[image: image515.wmf],,
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 để 
[image: image516.wmf]333
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b) Cho 
[image: image517.wmf]111
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.Tính giá trị của biểu thức sau: 
[image: image518.wmf]222
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 c) Cho 
[image: image519.wmf],,
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[image: image521.wmf]333
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Tính 
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d) Giải phương trình sau: 
[image: image523.wmf](
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Câu 3.(4,0 điểm)  a) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image524.wmf]2
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                             b) Xác định các hệ số hữu tỉ 
[image: image525.wmf]a

 và 
[image: image526.wmf]b
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[image: image527.wmf](
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[image: image528.wmf](
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Câu 4.(3,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD có 
[image: image529.wmf]µ
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. Đường phân giác của góc D đi qua trung điểm I của cạnh AB. 

a) Chứng minh: 
[image: image530.wmf]2
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[image: image531.wmf]()
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[image: image532.wmf]2
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c) Chứng minh: 
[image: image533.wmf]ACAD

^

.
Câu 5.(3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, kẻ các đường cao BD và CE. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh AC, đường thẳng này cắt đường thẳng AB tại điểm F.

a) Chứng minh: 
[image: image534.wmf]2
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.                                   b) Chứng minh: 
[image: image535.wmf]CEBE
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Câu 6.(2,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD 
[image: image536.wmf]µ
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[image: image537.wmf]2
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, H là hình chiếu của D trên AC và M là trung điểm của đoạn HC. Chứng minh: 
[image: image538.wmf]BMMD
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-------------HẾT---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 1

Câu 1: Cho bốn số  dương 
[image: image539.wmf],,,
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Vì [image: image541.wmf],,,0
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Lấy (1), (2), (3) và (4) cộng vế theo vế, thu gọn ta được điều phải chứng minh.

( Chú ý : Dạng tương tự : Cho bốn số  dương 
[image: image546.wmf],,,

abcd
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Chứng minh rằng:[image: image547.wmf]abcd
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Câu 2: [image: image548.wmf]a

 chia cho 5 dư 3 nên tồn tại số tự nhiên m sao cho [image: image549.wmf]53
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             [image: image550.wmf]b

 chia cho 5 dư 2 nên tồn tại số tự nhiên n sao cho [image: image551.wmf]52
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image552.wmf](

)

(

)

(

)

.5352...552311

abmnmnmn

=++==++++


                               Suy ra [image: image553.wmf].
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 chia cho 5 dư 1.

Câu 3: Ta có : [image: image554.wmf]2
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Câu 4: Cho các số nguyên [image: image557.wmf]123
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             Chứng minh rằng: S chia hết cho 6 khi và chỉ khi P chia hết cho 6.

 HD: Xét hiệu: [image: image560.wmf]SP
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Chứng minh: [image: image561.wmf](
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 với mọi số nguyên [image: image562.wmf]a
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Sau đó sử dụng tính chât chia hết của một tổng suy ra đpcm.

Câu 5: a) Cho x, y > 0. Chứng minh rằng [image: image563.wmf]114
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HD: Dùng biến đổi tương đương.

      b) Áp dụng: Cho ba số dương a, b, c thoả mãn a + b + c =1. Chứng minh rằng [image: image565.wmf]11
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Theo câu a, ta có: [image: image566.wmf](
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Câu 6: Tìm GTLN và GTNN của biểu thức: [image: image568.wmf]2
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HD: + Tìm GTLN: 
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Dấu “ =” [image: image571.wmf](
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Suy ra GTLN(A) = 2 [image: image572.wmf]1
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          + Tìm GTNN: 

Ta có: [image: image573.wmf][image: image574.wmf](
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Suy ra GTNN(A) = [image: image576.wmf]1
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Câu 7: Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy không có điểm chung với hình bình hành. 
Gọi AA’, BB’, CC’, DD’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, C, D đến đường thẳng xy. 

Tìm hệ thức liên hệ độ dài giữa AA’, BB’, CC’ và DD’ .

[image: image1.wmf],,,
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HD: C/m: [image: image578.wmf]AA'''DD'2'
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Câu 8: 

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và một đường thẳng d không cắt cạnh nào của tam giác. 

Từ các đỉnh A, B, C và trọng tâm G ta kẻ các đoạn AA’, BB’, CC’ và GG’ vuông góc với đường thẳng d. Chứng minh hệ thức: AA’ + BB’ +CC’ = 3GG’.
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                                   HD: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và GC.

                                                 Kẻ [image: image579.wmf]'
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                                                 Chỉ ra: [image: image581.wmf](
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                                                   Từ (1), (2) và (3) biến đổi suy ra đpcm.

Câu 9: Cho tam giác ABC có ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó. 
[image: image3233.emf]D
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              a) Chứng minh: [image: image584.wmf]'''
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                                        b)C/ m BĐT phụ : [image: image587.wmf](
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Câu 10:                                                          
HD: Để làm xuất hiện một tỉ số bằng [image: image590.wmf]KE

KD

 ta vẽ qua D đường  thẳng DG // AC. Theo hệ quả của đl Talet, ta có:[image: image591.wmf]KEKCEC
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Mà BD = EC  (gt) 

 Do đó, [image: image592.wmf](
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Câu 1: a)  Chứng minh rằng: [image: image595.wmf]3021
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 chia hết cho 45.
HD: Đặt [image: image596.wmf]3021
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Nhận xét 45 = 5.9 mà 5 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau (1)

Vậy để c/m [image: image597.wmf]45
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Từ (1), (2) và (3) suy ra đpcm.
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 b) Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên n ta có: [image: image607.wmf]221
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Câu 2: Cho biểu thức [image: image610.wmf]5432

2

22436

28

xxxxx

M

xx

-+--+

=

+-

 
a) Rút gọn [image: image611.wmf]M
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b) Tìm giá trị của [image: image621.wmf]x

 để giá trị của biểu thức [image: image622.wmf]M

 bằng 0.

Đề [image: image623.wmf]0

M

=

 thì [image: image624.wmf](

)

(

)

(

)

3

3110

xxx

++-=

 và [image: image625.wmf]2

x

¹

; [image: image626.wmf]4

x

¹-


Ta có :[image: image627.wmf](

)

(

)

(

)

3

3110

xxx

++-=


         [image: image628.wmf]1

1

x

x

=

é

Û

ê

=-

ë

 ( thỏa ĐKXĐ )

Vậy, [image: image629.wmf]1

0

1

x

M

x

=

é

=Û

ê

=-

ë


      Câu 3: Tìm giá trị nguyên của [image: image630.wmf]x

 để giá trị của biểu thức sau có giá trị là số nguyên.
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Câu 4: Ta có: [image: image640.wmf](
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Câu 6: Tìm giá trị của biến x để:
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Câu 7: a) Chứng minh DE = CF; [image: image667.wmf]DECF
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                                                  HD: C/m được [image: image668.wmf]AF
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                                                 Suy ra [image: image673.wmf]DECF
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 tại J.

  b) Chứng minh rằng ba đường thẳng DE, BF, CM đồng quy.
             Tương tự, c/m được [image: image674.wmf]ECBF
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              Gọi H là giao điểm của CM và EF thì [image: image683.wmf]·
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              Xét [image: image684.wmf]EF

C

D

 có ED, FB, CM là ba đường cao nên chúng đồng quy.

       c) Xác định vị trí của điểm M trên BD để diện tích tứ giác AEMF lớn nhất?

                 C/m BĐT phụ: [image: image685.wmf]2
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Câu 8:.
a) Chứng minh tứ giác MNCK là hình bình hành;
         HD:    Ta c/m: [image: image692.wmf]//
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             b) Tính góc BMK.

            + C/m N là trực tâm của tam giác BMC (?)
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Câu 9:Chứng minh rằng [image: image698.wmf]1
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Với vị trí nào của hai điểm E và F thì [image: image699.wmf]DEF
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                                         HD: ( Vẽ điểm phụ )

                                                      Gọi I là điểm đối xứng của E qua D.

                                                      C/m được: [image: image700.wmf](
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            Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi EF trùng với AC hoặc AB. 

Khi đó, [image: image707.wmf](
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Câu 10: 

 a) Chứng minh rằng tứ giác DEFC là hình thang cân;
                Vì AE // BC (gt) nên theo đl Ta-let ta có: [image: image708.wmf](
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               Theo đl Ta – let đảo suy ra EF // DC. Do đó, DEFC là hình thang (3)

               Ta c/m được [image: image712.wmf](
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                Từ (3) và (4) suy ra EFCD là hình thang cân.

        b) Tính độ dài EF nếu biết AB = 5cm, CD = 10cm.
        Vì AB // CD và EF // CD nên AB // EF. Theo đl Ta-let ta có: [image: image716.wmf]EF
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Ta có:   [image: image741.wmf](
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)

(

)

(

)

(

)

6153521

Bnnnn

=++-+-

 chia hết cho 2, với [image: image744.wmf]nZ

Î

.

Ta có:[image: image745.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

6153521...24102.1252

Bnnnnnn

=++-+-==+=+

M
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          c) [image: image748.wmf]32
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Vì [image: image751.wmf]55
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Vậy, [image: image755.wmf]32

51510

Cnnn

=++
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           d)  Nếu [image: image757.wmf]222
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 thì [image: image758.wmf]x
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Ta có: [image: image760.wmf](
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Vậy, [image: image769.wmf](
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           f) [image: image771.wmf](
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           g) [image: image778.wmf]84
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image783.wmf](
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Câu 3:   

a) Tìm GTLN của [image: image787.wmf](
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Đặt [image: image789.wmf]40
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b)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: image793.wmf]92
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Dấu “ =” [image: image796.wmf]921
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Biến đổi và đồng nhất thức hai vế, suy ra [image: image802.wmf]1,1,1
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[image: image3239.emf]N
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Câu 4: 

a) Chứng minh DE // BC.

Theo t/c tia phân giác của tam giác, ta có: [image: image803.wmf](
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 và [image: image804.wmf](
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Mà [image: image805.wmf](
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Từ (1), (2) và (3) suy ra [image: image806.wmf]DBEC

DAEA

=

. Theo đl Ta-let đảo suy ra [image: image807.wmf]//

DEBC


b) Gọi I là giao điểm của DE với AM. Chứng minh ID = IE.

Vì [image: image808.wmf]//

DEBC

 (cmt) nên [image: image809.wmf]//

DIBM

và [image: image810.wmf]//

IEMC

. Do đó, [image: image811.wmf](
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Từ (3), (4) và (5) suy ra ID = IE (đpcm)
[image: image3240.emf]I
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Câu 5: 

a) EB.ED = EA.EC;

C/m: [image: image813.wmf]EAB

D

 đồng dạng [image: image814.wmf]EDC
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Suy ra [image: image815.wmf]..
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b) [image: image816.wmf]2
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Chỉ ra M là trực tâm của tam giác EBC nên [image: image817.wmf]EMBC
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 tại H.

C/m: [image: image818.wmf]EHB
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 đồng dạng [image: image819.wmf]CDB
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[image: image821.wmf](
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Tương tự, C/m: [image: image822.wmf]EHC
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 đồng dạng [image: image823.wmf]BAC
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 (g.g) nên [image: image824.wmf](
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Lấy (1) cộng (2) vế theo vế, ta được: 

[image: image825.wmf](
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c) [image: image826.wmf]·
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Theo câu a, ta có: [image: image827.wmf]..
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Từ đó c/m được [image: image828.wmf]EAD
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Suy ra [image: image830.wmf]·
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 ( Vì tam giác ABC vuông cân tại A).

[image: image3241.emf]2
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Câu 6: 

a) AE = AF và tứ giác EGKF là hình thoi;

C/m: [image: image831.wmf](
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Suy ra [image: image832.wmf]AF
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Xét tam giác [image: image833.wmf]AEF

 cân tại A có AI là đường trung tuyến nên cũng là đường cao. 

Do đó, [image: image834.wmf]EF
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Ta lại c/m được [image: image835.wmf](
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Suy ra EKFG là hình bình hành (2)

Từ (1) và (2) suy  ra EKFG là hình thoi.

b) [image: image837.wmf]2
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Ta có: [image: image838.wmf]·
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Suy ra [image: image842.wmf]2

AF

AF.

AF

KF

KFCF

CF

=Þ=

.

c) Khi E thay đổi trên BC, chứng minh: EK = BE + DK và chu vi tam giác EKC không đổi.

Vì EKFG là hình thoi nên [image: image843.wmf]KEKFKDDFKDBE
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Chu vi của tam giác EKC là : [image: image844.wmf]KCECEKKCCEBEKD
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[image: image3242.emf]D
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Câu 7:  Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau ở E. Các tia phân giác của các góc ACE và DBE cắt  nhau ở K. Chứng minh rằng: [image: image846.wmf]·
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Gọi M, N lần lượt là giao điểm của AB và CK, của CD và BK.

Sử dụng tính chất góc ngoài của tam giác, ta lần lượt có :

     [image: image847.wmf]µ

µ

µ

µ

¶

(

)

(

)

111

1

KBACM

+=+=
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image849.wmf]µ
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 4

Câu 1: Từ giả thiết, suy ra [image: image853.wmf]222
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Câu 2: Ta có : [image: image857.wmf](
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Do đó, [image: image858.wmf]201812320172018
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Câu 3: a) Biết [image: image860.wmf]77
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Vậy, [image: image864.wmf]0
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             b) Biết [image: image867.wmf]3
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Vậy, [image: image872.wmf]1
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Câu 4: a) Ta có: [image: image875.wmf](
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Dấu “=” [image: image884.wmf]xy
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Câu 5: Rút gọn:
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Câu 6: Tính giá trị của biểu thức [image: image891.wmf]151413122
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Câu 7: 

a) [image: image899.wmf]MAMB
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Áp dụng đl  Ta-let vào tam giác KND, KNC với AB // CD, ta có: [image: image900.wmf],
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Suy ra [image: image901.wmf](
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 b) [image: image902.wmf]MAMB
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Áp dụng đl  Ta-let vào tam giác ONC, OND với AB // CD, ta có: [image: image903.wmf],
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c) [image: image905.wmf],
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Nhân từng vế (1) với (2) ta được: [image: image906.wmf]22
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Suy ra [image: image907.wmf]22
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Câu 8: 

                                                                                HD: Kẻ AK // BC, cắt EF tại I. 

                                                                                Lần lượt tính được EI = 30, EF = 58.

[image: image3245.emf]M

1

1

2

1

2

1

N

K

E

A

B

C

D

Câu 9: 

Chứng minh rằng DE =BK.

Kẻ MG // IE, ta có: [image: image910.wmf](
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Câu 10:                                                                 

                                                                           Kẻ EI // DA, lấy K là trung điểm của CF.

[image: image3246.emf]M
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                                                                           Đặt OD = 2a, OF = 3a. Tính được OI = 0,5a, 

                                                                     IF = 2,5a,  EK = 2,5a. Từ đó c/m được EIKF là hình 

                                                                      bình hành nên FK // IE // AD. Suy ra BC // AD.

                                                                      Ta lại c/m BC = AD ( = 4EI )

                                                                       Suy ra ABCD là hình bình hành (đpcm)
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 5

Câu 1: Tìm [image: image916.wmf],
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Câu 7: 

                                                    Gọi N, M lần lượt là trung điểm của AB, CD.
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Câu 10:                                      a)Tứ giác ANFM là hình vuông
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c) Ba điểm B, O, D thẳng  hàng và tứ giác BOFC là hình thang ( O là trung điểm của AF )
Hình vuông ANFM có hai đường chéo AF và MN cắt nhau tại O nên O là trung điểm của AF cũng là trung điểm của MN.
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 nên [image: image1293.wmf]0
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[image: image3255.emf]M
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Vậy, [image: image1294.wmf]872
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Axxxx

=-+-+>

 với mọi [image: image1295.wmf]x

.

Câu 7: 

a)  Cmr: AH =AK
Ta có: BD //  CA [image: image1296.wmf]AHAC

HBBD

Þ=

 mà [image: image1297.wmf]BDAB

=

 nên [image: image1298.wmf]AHACAHAC

HBABAHHBACAB

=Þ=

++


[image: image1299.wmf](
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AHACACAB

AH
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Þ=Þ=

++


Cũng từ CE // AB và CE = AB, tương tự như trên, ta tính được [image: image1300.wmf](

)

.

2

ABAC

AK

ABAC

=

+


Từ (1) và (2) suy ra [image: image1301.wmf]AHAK

=

                     

b) [image: image1302.wmf]2

.

AHBHCK

=

 

Ta có: [image: image1303.wmf]AHAC

HBAB

=

 và [image: image1304.wmf]CKAC

AKAB

=

[image: image1305.wmf]2

...

AHCK

AHAKBHCKAHBHCK

BHAK

Þ=Þ=Þ=

 ( Vì[image: image1306.wmf]AHAK

=

)

Câu 8: 

                                     Gọi K là giao điểm của AC và FI, M là giao điểm của AB và EH.

                                     Ta có: [image: image1307.wmf](

)

1

FIMH

FKME

=

 ;   [image: image1308.wmf](

)

2

DCDE

FKFE

=

;

[image: image3256.emf]E
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                                               [image: image1309.wmf](
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MEFEMEFEMEFE
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                                      Từ (1), (2) và (3) suy ra [image: image1310.wmf]FIDC

FKFK

=

  nên [image: image1311.wmf]FIDC

=

 (đpcm)

Câu 9:                      Qua N kẻ EF // BC, c/m được NE = NF (?)(1)

                                  Kẻ EG // HK, c/m được KG = KF (?) (2)

                                  C/m AH = AK, AE = AG ( Vì [image: image1312.wmf]AHIAKI

D=D

(ch-gn), [image: image1313.wmf]AHK

D

cân có EG//HG 

[image: image3257.emf]M

N

H

D

I

A

B

C

                                   nên [image: image1314.wmf]AEG

D

 cũng cân) do đó EH = GK (3)

                                   Từ (2) và (3) suy ra EH = KF, [image: image1315.wmf]IHEIKF

D=D

(c.g.c)[image: image1316.wmf]IF

IE

Þ=

(4)

                                   Từ (1) và (4) suy ra [image: image1317.wmf]IEF

D

 cân tại I, có IN là đường trung tuyến nên [image: image1318.wmf]EF

IN

^


                                   Do đó, [image: image1319.wmf]INBC

^


Câu 10:                      Qua C kẻ đường thẳng song song với PQ, cắt AB ở N, cắt AH ở K.

                                    Do HP = HQ nên KN = KC (?). Từ đó, KM là đường trung bình của [image: image1320.wmf]CBN

D


                                    Suy ra KM // NB và [image: image1321.wmf]KMCH

^

.

                                    Khi đó, M là trực tâm của [image: image1322.wmf]CHK

D

 nên [image: image1323.wmf]HMNC

^


[image: image3258.emf]K

H

F

D

A

B

C

                                    Suy ra [image: image1324.wmf]HMPQ

^
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Câu 1: Chứng tỏ rằng đa thức:[image: image1325.wmf](
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Đặt [image: image1327.wmf]2
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, ta có: [image: image1328.wmf](
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 Khi đó, [image: image1329.wmf](
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 với mọi giá trị của [image: image1330.wmf]x

 (Đpcm )                                    

Câu 2: a)[image: image1331.wmf](
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                   [image: image1332.wmf](

)

(

)

40302010

5

403020105

11

1

11

xxxx

x

xxxxx

++++

==

+

+++++

   

             b)[image: image1333.wmf](
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                      [image: image1334.wmf](
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Câu 3: Từ [image: image1335.wmf](
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            [image: image1336.wmf](
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          ( Xem lại cách giải bài 4 đề 6 )
Đặt [image: image1337.wmf](
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+ Nếu [image: image1338.wmf]0
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 thì [image: image1339.wmf]23232323
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. Vậy, [image: image1340.wmf]0
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+ Nếu [image: image1341.wmf]0
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 thì [image: image1342.wmf]5555
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. Vậy, [image: image1343.wmf]0
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+ Nếu [image: image1344.wmf]0
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 thì [image: image1345.wmf]2019201920192019
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. Vậy, [image: image1346.wmf]0
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.

Kết luận: Với điều kiện đã cho [image: image1347.wmf]0

P
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.

Câu 4:  Giải các phương trình sau:

            a) [image: image1348.wmf]1112017201621
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)

(

)

(

)

11

1.22.33.4...1.

3

nnn

nn

-+

++++-=

 ( HS suy nghĩ c/m)
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Câu 5: Cho [image: image1373.wmf],,

xyz

 là các số dương thỏa mãn [image: image1374.wmf](
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                 Chứng minh rằng: [image: image1375.wmf]xyz
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Ta có: [image: image1376.wmf](
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Vì [image: image1378.wmf],,0
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Câu 6: Ta có : [image: image1380.wmf]222222
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[image: image3259.emf]I
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Câu 7: 

Gọi I là giao điểm của MN và AC, H là giao điểm của 

KN và DC.

C/m MI = NI (?) rồi suy ra EC = CH (?)

Lí luận chỉ ra [image: image1386.wmf]NEH

D

 cân tại N ( ?) rồi suy ra NC là tia 

phân giác của [image: image1387.wmf]·

ENH

 mà [image: image1388.wmf]MNNC

^

, [image: image1389.wmf]·

ENH

 và [image: image1390.wmf]·

KNE

 kề bù

Suy ra NM là tia phân giác của [image: image1391.wmf]·

KNE


[image: image3260.emf]G
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Câu 8: 

a) [image: image1392.wmf]//

MPAB

.                  

Ta có: [image: image1393.wmf]AF

//

CP

FPAC

PBFB

Þ=

;

            [image: image1394.wmf]//

CMDC

AKDC

AMAK

Þ=


Tứ giác ADCF là hình bình hành nên AF = DC

Tứ giác BCDK là hình bình hành nên FB = AK

Từ các điều kiện ở trên ta có: [image: image1395.wmf](

)

//1

CPCM

MPAB

PBAM

=Þ


 b) Ba điểm M, I, P thẳng hàng.

Ta có: [image: image1396.wmf]CPCMDCDC

PBAMAKFB

===

 ( Vì AK = FB ) ;

           [image: image1397.wmf]////

DCDICPDI

FBDCIPDC

FBIBPBIB

Þ=Þ=Þ

 hay [image: image1398.wmf](

)

//2

IPAB


Từ (1) và (2) theo tiên đề Ơ-clit suy ra ba điểm M, I, P thẳng hàng.

c) [image: image1399.wmf]2

.

DCABMI

=


C/m [image: image1400.wmf]MDC

D

 đồng dạng [image: image1401.wmf]KMA

D

 ( ?)[image: image1402.wmf](

)
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                                                 [image: image1403.wmf](

)
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ACACDC
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Từ (3) và (4) suy ra [image: image1404.wmf]2

.
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DCABMI

DCMI

=Þ=

 (đpcm)            

[image: image3261.emf]M
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Câu 9:

a) [image: image1405.wmf]2

.

AEEKEG

=


C/m [image: image1406.wmf]2

.

EKEBAE

AEEKEG

AEEDEG

==Þ=

 ( ?)     
b) Ta có: [image: image1407.wmf]111

1

AEAE
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Ta có: [image: image1408.wmf];

AEDEAEBE

AKDBAGBD

==

 nên [image: image1409.wmf]1
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Vậy, [image: image1410.wmf]111

AEAKAG

=+

 (đpcm)

c) Khi đường thẳng thay đổi nhưng vẫn đi qua A thì tích BK.DG có giá trị không đổi.

Ta có: [image: image1411.wmf](

)

(

)

?1

BKABBKCK

KCCGABCG

=Þ=

 và [image: image1412.wmf](
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Từ (1) và (2) ta được [image: image1413.wmf]..

BKAD

BKDGABAD

ABDG
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 (không đổi)

Vậy, ...

Câu 10: 

[image: image3262.emf]H
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E

Ta có : [image: image1414.wmf](
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C/m [image: image1415.wmf]ACDCEB

D=D

( ?)[image: image1416.wmf]CDBE
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Khi đó, [image: image1417.wmf]1
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 ( không  đổi) ( ?)
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Câu 1: Phân tích thành nhân tử: 
         a) [image: image1418.wmf](
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C/m: Nếu [image: image1429.wmf]0
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Ta có: [image: image1431.wmf](
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         [image: image1433.wmf](

)

(

)

(

)

222222

3

abcabc

=+---


         [image: image1434.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2222

3

abbcacac

=+++-


Câu 2: Thực hiện phép tính:

         a) [image: image1435.wmf](
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Vậy, [image: image1439.wmf],
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Câu 3: Nhân cả hai vế của [image: image1440.wmf]1
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 với [image: image1441.wmf]0
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, ta được:
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Câu 4: Bình phương hai vế [image: image1445.wmf]111
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, ta được  [image: image1446.wmf]222
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Suy ra [image: image1447.wmf]222
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Câu 5: a) Số cần tìm có dạng [image: image1450.wmf]ab

, với [image: image1451.wmf],;19;09
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Theo đề bài ta có: [image: image1452.wmf](
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Hệ thức (1) chứng tỏ [image: image1453.wmf]ab

 phải là một số lập phương và [image: image1454.wmf](
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 phải là một số chính phương.

Do [image: image1455.wmf]109927
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 hoặc [image: image1456.wmf]64
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+Nếu [image: image1457.wmf]2
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 ( chính phương )

+Nếu [image: image1458.wmf]6410
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 ( không chính phương nên loại )

Vậy, số cần tìm là [image: image1459.wmf]27
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             b) Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là [image: image1460.wmf](
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[image: image1463.wmf]2
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 ( Vì [image: image1464.wmf]1,
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Vậy, ba số tự nhiên liên tiếp phải tìm là 2, 3, 4.

             c) Gọi bốn số nguyên dương liên tiếp là [image: image1465.wmf](
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Vậy, bốn số nguyên dương liên tiếp phải tìm là 2, 3, 4, 5
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Câu 7: 

a) Chứng minh: tam giác ADI cân….
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c) Từ D kẻ DK vuông góc BC tại K. Tứ giác ADKI là hình gì? Chứng minh điều ấy. 

Vì BD là tia phân giác của [image: image1499.wmf]·
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Mà IA = DA ( câu a) nên IA = DK.

Tứ giác ADKI có IA = DK và IA // DK ( cùng vuông góc với BC )

Suy ra ADKI là hình bình hành

Ta lại có: IA = DA ( câu a)

Suy ra ADKI là hình thoi.
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Câu 1: Tìm GTNN của:
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Câu 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
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Câu 4: Tìm tất cả các số tự nhiên [image: image1595.wmf]k
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Câu 5: Cho hai số x và y thoả mãn điều kiện: [image: image1606.wmf]31
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Câu 7: Gọi [image: image1629.wmf]a

 và [image: image1630.wmf]b

 lần  lượt là số đấu thủ ở đội trường A và trường B, với [image: image1631.wmf],*
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Câu 8: 
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Câu 9: Chứng minh: IK //BC.
Gọi M là trung điểm của AF, N là giao điểm của DM và EF

Ta có: [image: image1646.wmf]1
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DBMC

æö

==
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 nên DM // BC ( đl Ta-let đảo ) (1)

MN // EC mà MF = FC nên EF = FN

Ta có : [image: image1647.wmf]EF211
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 mà [image: image1648.wmf]1

3

EI

ED

=


Do đó, [image: image1649.wmf]EKEI
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 suy ra IK // DN ( đl Ta-let đảo ) (2)

Từ (1) và (2) suy ra IK // BC (đpcm ).
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Câu 10: a) Chứng minh IK// AB.

Ta có: [image: image1650.wmf]//
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( đl Ta-let đảo )

              b) Cmr: EI =IK = KF.

Ta có : [image: image1651.wmf]EIIKAI

DMMCAM

æö
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ç÷

èø

 mà DM = MC nên EI = IK.

C/m tương tự, IK = KF.

Vậy, EI =IK = KF ( đpcm)
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Câu 2: Xác định các số hữu tỉ [image: image1669.wmf]a

 và [image: image1670.wmf]b
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4

x

+

 chia hết cho [image: image1675.wmf]2

xaxb

++

 thì [image: image1676.wmf]2,2

ab

=±=

.

            b) [image: image1677.wmf]43

1

axbx

++

 chia hết cho [image: image1678.wmf](

)

2

1

x

-

.

Ta có [image: image1679.wmf]43

1

axbx

++

 chia hết cho [image: image1680.wmf](

)

2

1

x

-

 được thương có dạng [image: image1681.wmf](

)

2

1

axcx

++


Ta viết: [image: image1682.wmf](

)

(

)

4322

1211

axbxxxaxcx

++=-+++

 với mọi [image: image1683.wmf]x


Tính [image: image1684.wmf](

)

(

)

22432322

2112221

xxaxcxaxcxxaxcxxaxcx

-+++=++---+++


                                                [image: image1685.wmf](

)

(

)

(

)

432

21221

axcaxcaxcx

=+-+-++-++


Khi đó, [image: image1686.wmf](

)

(

)

(

)

43432

121221

axbxaxcaxcaxcx

++=+-+-++-++

 với mọi [image: image1687.wmf]x


Đồng nhất thức hai vế, ta được [image: image1688.wmf]23

1204

202

bcaa

cab

cc

=-=

ìì

ïï

-+=Û=-

íí

ïï

-+==

îî
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Câu 3: Phân tích các đa thức thành nhân tử: 
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Câu 4: Chứng minh: Với mọi n là số tự nhiên chẵn thì biểu thức:[image: image1700.wmf]201631
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Câu 5: Chứng minh rằng: 
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Câu 6: Rút gọn biểu thức:
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Câu 7: [image: image3270.emf]K
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             b) Chứng minh: [image: image1748.wmf]GBAH
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Kẻ EI // BC [image: image1749.wmf](
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[image: image1750.wmf](
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Tam giác ABE vuông cân tại A có BM = ME nên AG là tia phân giác của [image: image1751.wmf]·
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Do đó, [image: image1752.wmf](
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Hay [image: image1754.wmf](

)

2

AHAB

HKHCABAC

=

++

( Vì AH = HK, AB = AE )

Từ (1) và (2) suy ra đpcm.

Câu 8: Chứng minh: CI là tia phân giác của [image: image1755.wmf]·

ACB

.
Kẻ [image: image1756.wmf]MKBC
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Vì IH // MK nên [image: image1757.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image1762.wmf]IBCB
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Hay CI là tia phân giac của [image: image1763.wmf]·
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Câu 9: 

[image: image3272.emf]K
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a) Tính độ dài đường phân giác AD.

Kẻ DE // AB, c/m [image: image1764.wmf]ADE

D
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Đặt [image: image1765.wmf]0
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Ta có : [image: image1766.wmf]6
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Giải ra [image: image1767.wmf]2
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. Vậy, [image: image1768.wmf]2.
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b) Cho tam giác ABC với đường phân giác AD thỏa mãn [image: image1769.wmf]111
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. Tính [image: image1770.wmf]·
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Kẻ DE //AB. Đặt [image: image1771.wmf]0
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[image: image1773.wmf](

)

111

11

xx

ABACABACx

Þ+=Þ+=


Theo đề bài, ta có : [image: image1774.wmf]111
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image1775.wmf]ADx
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. Khi đó, [image: image1776.wmf]ADE
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Câu 10:

Gọi G là giao điểm của BD và CE. Đặt GD = x, GE = y thì GB = 2x, GC = 2y.

Áp dụng định lý Pytago cho các tam giác vuông BGE, CGD  ta có :

 [image: image1778.wmf]22222
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Áp dụng định lý Pytago cho các tam giác vuông BGC, ta có : 
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image1782.wmf]2
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Câu 2: a) Ta có : [image: image1792.wmf]8383
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Suy ra GTNN(Q) = 7[image: image1795.wmf]2,1
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Câu 3:Chứng minh với mọi số thực a, b khác 0 ta luôn có bất đẳng thức sau:  [image: image1802.wmf]22
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ab

Û=¹

.

Vậy, [image: image1810.wmf]22

22

43

abab

baba

æö

++³+

ç÷

èø

 với [image: image1811.wmf],0

ab

¹

. Dấu “ =” [image: image1812.wmf]0

ab

Û=¹

.

Câu 4: Giải các phương trình sau:
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HD: Chú ý: x + 2 là giá trị trung bình cộng của x + 1 và x + 3, ta đặt x + 2 = y.
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Câu 7:

 a) AMFN là hình vuông;

Theo đl Pi-ta-go, trong tam giác vuông CMN ta có :

[image: image1894.wmf]222

MNCMCN

=+


[image: image1895.wmf](

)

2

222

2.

CMBMBCBMBCBMBC

=-=+-


[image: image1896.wmf](

)

2

222

2.

CNCDDNCDDNCDDN

=+=++


Mà [image: image1897.wmf],

BMDNABBCCDDA

====

 (gt)

Do đó, [image: image1898.wmf]222222222

MNCMCNBMABDNADAMAN

=+=+++=+


Theo đl Pi-ta-go đảo, suy ra tam giác AMN vuông tại A.

Tứ giác AMFN có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.
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Khi đó, AMFN là hình vuông.

 b) CF vuông góc với CA. 
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Khi đó, CF và CA là hai tia phân giác của hai góc kề bù. 
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Câu 8: Gọi chân các đường vuông góc kẻ từ các đỉnh 

A, B, C, D của hình vuông đến đường thẳng d qua O 

lần lượt là M, N, P, Q. Vì do đối xứng ta có :
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.
Câu 4: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số [image: image2024.wmf]abcd

, biết rằng nó là một số chính phương, số [image: image2025.wmf]abcd

 chia hết cho 9 và d là một số nguyên tố.

Vì [image: image2026.wmf]abcd

 là số chính phương và d là một số nguyên tố có 1 chữ số nên [image: image2027.wmf]5

d
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.

Đặt [image: image2028.wmf]2*

5,
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. Khi đó [image: image2029.wmf]m

 có chữ số tận cùng là 5 (1)

Mặt khác, [image: image2030.wmf]2
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image2032.wmf]{
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Ta lại có: [image: image2034.wmf]2
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Do đó, chọn [image: image2035.wmf]{
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Câu 5: a) Cho [image: image2036.wmf]22
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Ta có: [image: image2038.wmf]22
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 suy ra [image: image2039.wmf](
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x

¹

 và [image: image2041.wmf]0
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Ta có: [image: image2042.wmf](
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Vậy, [image: image2044.wmf]1
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 với [image: image2045.wmf]22
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            b) Cho [image: image2046.wmf]xyz
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Đặt [image: image2048.wmf],,
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Khi đó, [image: image2050.wmf](
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Vậy, [image: image2051.wmf]222
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 khi [image: image2052.wmf]xyz
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 với [image: image2053.wmf],,0
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            c) Cho [image: image2054.wmf]0
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 thỏa mãn: [image: image2055.wmf]22
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Xét [image: image2059.wmf](
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Suy ra [image: image2060.wmf]1

2

C

=

 vì [image: image2061.wmf]0
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Vậy, [image: image2062.wmf]1

2

C

=

 với [image: image2063.wmf]0
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 thỏa mãn: [image: image2064.wmf]22
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Câu 6: Cho biểu thức: 
[image: image2065.wmf]2
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a) Rút gọn [image: image2066.wmf]P


ĐKXĐ: [image: image2067.wmf]3
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Ta có: [image: image2068.wmf](
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               [image: image2069.wmf](
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Vậy, [image: image2070.wmf]3
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b)Với [image: image2071.wmf]0

x

>

 thì [image: image2072.wmf]P

 không nhận những giá trị nào?

Ta có: [image: image2073.wmf]3
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[image: image2074.wmf](
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Với [image: image2075.wmf](
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Vậy, với [image: image2076.wmf]0

x

>

 thì P không nhận các giá trị từ (-1) đến 1, tức là [image: image2077.wmf][

]

1;1
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.

c) Tìm các giá trị nguyên của [image: image2078.wmf]x

 để [image: image2079.wmf]P

 có giá trị nguyên. 

Ta có: [image: image2080.wmf]3
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                [image: image2081.wmf]366

1

33

x

Z

xx

-+

==+Î

--


Suy ra [image: image2082.wmf](
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Lập bảng :     

	[image: image2083.wmf]3
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Vậy, 
[image: image2085.wmf]{
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[image: image3278.emf]d
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Câu 7: 
Ta có: BF là đường phân giác của [image: image2086.wmf]ABD

D

, do đó [image: image2087.wmf](

)
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           BE là đường phân giác của [image: image2088.wmf]ABC

D

, do đó [image: image2089.wmf](

)

2

EABA

ECBC

=


           C/m: [image: image2090.wmf]DBA

D

 đồng dạng [image: image2091.wmf]ABC

D

 (g.g), do đó [image: image2092.wmf](

)
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DBBA

ABBC

=


[image: image3279.emf]E

F
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C

Từ (1), (2) và (3) suy ra [image: image2093.wmf]FDEA

FAEC

=

 (đpcm)
Câu 8: a) Tính AB và MN, biết MI = 12cm, BC = 20cm.

+C/m: [image: image2094.wmf]MIB

D

 cân tại M [image: image2095.wmf]12

MBMIcm

Þ==


Vì MI // BC nên theo hệ quả của định lý Ta-lét ta có:

[image: image2096.wmf]123123
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AMIMAB

ABcm

ABBCAB
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===Þ=Þ=


BD là phân giác ngoài của [image: image2097.wmf]ABC

D

, ta có: [image: image2098.wmf]303

202

DABA

DCBC

===


Mặt khác, BC // MN nên theo đl Ta-lét ta có:

 [image: image2099.wmf]31

6072

22

ANADAB

BNcmMNcm

BNCDBN

==Þ=Þ=Þ=


      b) Từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt BI tại E và cắt BD tại F. 

Chứng minh: [image: image2100.wmf]..

BIICAIIE

=

 và [image: image2101.wmf]CECF

=

 
Vì CE // BA (gt) nên [image: image2102.wmf]..

IEIC

IBICIAIE

IBIA

=Þ=


Ta lại tính được [image: image2103.wmf]122

183

CEICBM

ABIAMA
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(1)

                            [image: image2104.wmf]202

303

CFDCBC

ABDABA

====

(2)

Từ (1) và (2) suy ra [image: image2105.wmf]CECF

CECF

ABAB

=Þ=

 (đpcm)[image: image3280.emf]N
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Câu 9: 

a) Chứng minh rằng CA = CK ; BA = BL. 
(BAD cân nên [image: image2106.wmf]·

·

BADBDA

=

. 

Mặt khác [image: image2107.wmf]·

·

·

·

·

00

9090

AKCBKDBDABADKAC

==-=-=

 ;

Suy ra (ACK cân tại C hay CA = CK.

Tương tự, BA=BL.


b) Chứng minh IHJ là tam giác vuông cân.
Từ giả thiết ta có IJ//BC, BD//GH//CE. Áp dụng Thales:

[image: image2108.wmf]IGDGBHGHGH

CKDCBCCECK

====Þ

IG = GH (1).
Tương tự, GJ = GH (2).
Hơn nữa, do IJ//BC và HG ( BC suy ra HG ( IJ (3).
Từ (1), (2) và (3) suy ta IHJ là tam giác vuông cân tại H.
[image: image3281.emf]F
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D
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Câu 10: 

Cách 1: Vẽ đường phân giác ngoài tại A, cắt đường BC

tại E. Ta có: [image: image2109.wmf]21

42

EBABDB

ECACDC
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Suy ra [image: image2110.wmf]6,8.

EBBCcmEDcm

===


Khi đó, [image: image2111.wmf]4.
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Cách 2: 

Ta có : [image: image2112.wmf]·

·

·

ADKDABBAK

=+

 ( Vì [image: image2113.wmf]KAD

D

 cân tại K ).

Mặt khác [image: image2114.wmf]·

·

µ

ADKDACC

=+

 ( T/c góc ngoài )

Mà [image: image2115.wmf]·

DAB

[image: image2116.wmf]·

DAC

=

 ( Vì AD là phân giác )

Do đó, [image: image2117.wmf]·

µ

BAKC

=


Từ đó c/m được [image: image2118.wmf]KAB

D

 đồng dạng với [image: image2119.wmf]KCA

D

 (g.g )

Suy ra [image: image2120.wmf]KBAB

KAAC

=

 mà [image: image2121.wmf]21
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 nên [image: image2122.wmf]1
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Do đó, [image: image2123.wmf]1
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KBKD

=

. Từ đó tính [image: image2124.wmf]4.
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Câu 1: Cho [image: image2125.wmf]a

 là một số gồm [image: image2126.wmf]2

n

 chữ số [image: image2127.wmf]1

, [image: image2128.wmf]b

 là một số gồm [image: image2129.wmf]1

n

+

 chữ số [image: image2130.wmf]1

, [image: image2131.wmf]c

 là một số gồm [image: image2132.wmf]n

 chữ số [image: image2133.wmf]1

 [image: image2134.wmf](
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. Cmr: [image: image2135.wmf]68
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Ta có : [image: image2136.wmf]21
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                                [image: image2137.wmf]2
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                                [image: image2138.wmf]{
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Vậy, [image: image2139.wmf]68

abc
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 là một số chính phương

Câu 2: Cho [image: image2140.wmf]2
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ĐKXĐ : [image: image2142.wmf]1,2
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Ta có : [image: image2143.wmf](
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[image: image2144.wmf](
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Vậy, [image: image2146.wmf].255
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 với [image: image2147.wmf]1,2
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.

Câu 3: Cho ba số dương [image: image2148.wmf],,
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a) Chứng minh rằng:[image: image2149.wmf](
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b) Chứng minh rằng: [image: image2150.wmf]3
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* Cách 1: Ta có: [image: image2151.wmf]3
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                         [image: image2152.wmf]3
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                         [image: image2154.wmf](
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                         [image: image2155.wmf](
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Dấu “ =” [image: image2156.wmf]0
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KL: [image: image2157.wmf]3
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* Cách 2: Đặt [image: image2159.wmf],,
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Suy ra [image: image2161.wmf],,
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Do đó, [image: image2162.wmf]222
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[image: image2164.wmf](
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Dấu “=” [image: image2165.wmf]0
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c) Giải phương trình: [image: image2166.wmf]4
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Ta có: [image: image2167.wmf]4
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Xét [image: image2173.wmf]1114

A

abcabc

æö

=++-

ç÷

++

èø

:

Khi đó, [image: image2174.wmf](
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                               [image: image2176.wmf](
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Suy ra [image: image2177.wmf]0
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Theo (*) suy ra [image: image2178.wmf]00
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Vậy, phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là [image: image2179.wmf]0

xabc

=++>

.

Câu 4: Cho biểu thức: [image: image2180.wmf]2
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a) Rút gọn [image: image2181.wmf]Q
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Ta có: [image: image2182.wmf](
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ĐKXĐ: [image: image2183.wmf]0,2,3
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Vậy, [image: image2185.wmf]4
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 với [image: image2186.wmf]0,2,3
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b) Tìm các giá trị của [image: image2187.wmf]x

 để [image: image2188.wmf]0,1
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Ta có [image: image2189.wmf]4
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Ta có: [image: image2190.wmf]4
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Vậy, tại [image: image2191.wmf]4
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 và không tồn tại [image: image2193.wmf]x

 để [image: image2194.wmf]1

Q

=

.

c) Tìm các giá trị của [image: image2195.wmf]x

 để [image: image2196.wmf]0
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Ta có: [image: image2197.wmf]4
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Kết hợp với ĐKXĐ, ta có: [image: image2198.wmf]04
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Câu 5: Cho [image: image2200.wmf]0
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Vì [image: image2203.wmf]0
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Câu 6: Tìm số nguyên dương [image: image2210.wmf]n

 để [image: image2211.wmf]1

n

+

 và [image: image2212.wmf]429

n

+

 là số chính phương.

 Đặt [image: image2213.wmf](

)

22

1,429,

nanbabN

+=+=Î


Ta có: [image: image2214.wmf](

)

(

)

22

4252225

bababa

-=Û-+=


Mà [image: image2215.wmf]20

ba

+>

 nên [image: image2216.wmf]20

ba

->

 và [image: image2217.wmf]220

baba

+>->

 nên suy ra [image: image2218.wmf]21

ba

-=

 và [image: image2219.wmf]225

ba

+=


[image: image3282.emf]F

E

M

N

C

I

A

B

D

Do đó, [image: image2220.wmf]6

a

=

. Vậy, [image: image2221.wmf]35

n

=

.

Câu 7: Theo t/c đường phân giác trong tam giác ta có:

[image: image2222.wmf](

)

0

69

DBDCDBDC

kk

ABAC

=Þ==>


Suy ra [image: image2223.wmf]6,9

DBkDCk

==


Ta có: [image: image2224.wmf]6915

BCDBDCkkk

=+=+=


Do đó, [image: image2225.wmf]115

22

k

BMBC

==


Suy ra [image: image2226.wmf]153

6

22

kk

DMBMDBk

=-=-=


Từ đó suy ra [image: image2227.wmf]31

:15

210

ADM

ABC

S

DMk

k

SBC

===


Vậy, [image: image2228.wmf](

)

2

11

.242,4

1010

ADMABC

SScm

===


Câu 8: 

a) Ta có: [image: image2229.wmf](

)

2?

DEDFBDDCBC

AMAMBMMCBM

+=+==


[image: image3283.emf]x

y

J I

H L K

G

E

D

B

A

C

Suy ra [image: image2230.wmf]2

DEDFAM

+=

 ( không đổi )

b) C/m [image: image2231.wmf]FKKEKA

EKFK

AMAMMC

æö

==Þ=

ç÷

èø


Vậy, K là trung điểm của EF.

[image: image3284.emf]E K

H

D

A

B C

Câu 9: 
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Câu 10: 
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Vậy, DM là tia phân giác của góc BDE.

c) Tính chu vi tam giác AED nếu ABC là tam giác đều.
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Kẻ [image: image2254.wmf],,

MHABMIDEMKAC

^^^

. 

Ta có: [image: image2255.wmf],

DHDIEIEK

==


Do đó, [image: image2256.wmf]2

ADE

CAIAKAK

=+=


Ta lại có [image: image2257.wmf],2

22

MCa

CKACa

===

 nên [image: image2258.wmf]1,5

AKa

=


Vậy, chu vi của tam giác AED là 3a.
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Câu 3: Chứng minh các bất đẳng thức sau :
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Câu 4: 

+ Gäi sè « t« lóc ®Çu lµ [image: image2291.wmf]x

( x nguyªn vµ x ( 2)

Sè häc sinh ®i c¾m tr¹i lµ:  22x + 1.

+ Theo gi¶ thiÕt: NÕu sè xe lµ [image: image2292.wmf]1

x

-

 th× sè häc sinh ph©n phèi ®Òu cho tÊt c¶ c¸c xe, mçi xe chë sè häc sinh lµ y  (y lµ sè nguyªn vµ 0 < y ( 30).

+ Do ®ã ta cã ph​¬ng tr×nh: [image: image2293.wmf](

)

22123

122122

11

x

xyxy

xx

+

-=+Û==+

--


+ V× x vµ y ®Òu lµ sè nguyªn d​¬ng, nªn [image: image2294.wmf]1

x

-

 ph¶i lµ ​íc sè cña 23.

Mµ 23 nguyªn tè, nªn: [image: image2295.wmf]112

xx

-=Û=

 hoÆc [image: image2296.wmf]12324

xx

-=Û=


· NÕu [image: image2297.wmf]2

x

=

 th× [image: image2298.wmf]22234530

y

=+=>

 (tr¸i gi¶ thiÕt)

· NÕu [image: image2299.wmf]24

x

=

 th× [image: image2300.wmf]22123

y

=+=

 < 30 (tháa ®iÒu kiÖn bµi to¸n).

+ VËy sè « t« lµ: 24 vµ tæng sè häc sinh ®i c¾m tr¹i lµ:[image: image2301.wmf]222412323529

´+=´=

 häc sinh.          
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Câu 6: Cmr: EF //IK.
Gọi N là trung điểm của AM.
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* Chú ý: Có thể thay điều kiện:I, K là trung điểm của MB, MC bởi điều kiện tổng quát hơn là I, K chia trong MB, MC theo cùng một tỉ số.
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Ta C/m được: + I là trực tâm của tam giác HAE suy ra [image: image2605.wmf](
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                       + J là trực tâm của tam giác HDE suy ra [image: image2606.wmf](
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                        + B là trực tâm của tam giác HGE suy ra [image: image2607.wmf](

)
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  Từ (3), (4) và (5) suy ra [image: image2608.wmf]////

AIDJGB

.          

 d) Chứng minh: [image: image2609.wmf]AF

B

D

 đồng dạng với [image: image2610.wmf]ABH

D

;   [image: image2611.wmf]AFD

D

 đồng dạng với [image: image2612.wmf]ADH
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Từ đó có nhận xét gì về [image: image2613.wmf]·
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D

 và [image: image2614.wmf]·
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.
+ C/m được: [image: image2615.wmf]AF
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D

 đồng dạng với [image: image2616.wmf]ABH
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 (g.g)

[image: image2617.wmf]AFAF

ABAD

ABAHADAH

Þ=Þ=

 ( Vì [image: image2618.wmf]ABAD
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Xét [image: image2619.wmf]AF
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 có: [image: image2621.wmf]µ
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Do đó, [image: image2623.wmf]AF
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D

 đồng dạng [image: image2624.wmf]ADH
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(c.g.c). Suy ra [image: image2625.wmf]·
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 =[image: image2626.wmf]·
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8.3.a) Chứng minh: [image: image2627.wmf]2
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Vì [image: image2628.wmf](
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Vì [image: image2630.wmf]//
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 ( cùng vuông góc với GE ) nên [image: image2631.wmf](
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Từ (6) và (7) suy ra [image: image2632.wmf]2
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      b) Chứng minh: [image: image2633.wmf]EJ....
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+ C/m: [image: image2634.wmf]ECJ
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 đồng dạng [image: image2635.wmf]EKD
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Suy ra [image: image2636.wmf](
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+ C/m: [image: image2637.wmf]HCD
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 đồng dạng [image: image2638.wmf]HKJ
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Suy ra [image: image2639.wmf](
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Mà [image: image2640.wmf](
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Từ (8), (9) và (10) suy ra [image: image2641.wmf]EJ..
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      c) Chứng minh: [image: image2642.wmf]...EF.
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+ C/m: [image: image2643.wmf]HJK
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 đồng dạng [image: image2644.wmf]HDC
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Suy ra [image: image2645.wmf](
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+ C/m: [image: image2646.wmf]EF
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 đồng dạng [image: image2647.wmf](
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Suy ra [image: image2648.wmf](
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 ( Vì [image: image2649.wmf](
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Từ (11) và (12) suy ra [image: image2650.wmf]...EF.

HJHCEKEIHK
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(đpcm).
8.4. Chứng minh: Khi E thay đổi trên tia đối của tia CD thì [image: image2651.wmf]BM

CJ

 là không đổi.

 C/m: [image: image2652.wmf]HMB

D

 đồng dạng [image: image2653.wmf]EJ
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(g.g).  Suy ra [image: image2654.wmf]1
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 ( Vì HB = EC (cmt) )

Vậy, khi E di chuyển trên tia đối của tia CD thì [image: image2655.wmf]1

MB

CJ

=

 không đổi.

8.5. Qua bài này, các em hãy khai thác thêm nhiều tính chất mới thú vị.  ( HS tự giải)
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Bài 1. Cho [image: image2656.wmf]36
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Vậy, [image: image2674.wmf]3333
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Bài 3.Cho biểu thức [image: image2676.wmf](
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a) Rút gọn [image: image2677.wmf]P
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Vậy, [image: image2682.wmf](
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b) Tính giá trị của [image: image2683.wmf]P

 tại [image: image2684.wmf]99
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Tại [image: image2685.wmf]99
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Vậy, [image: image2687.wmf]9999
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Bài 4. Cho đa thức [image: image2689.wmf]42
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       a) Phân tích đa thức [image: image2690.wmf]E

 thành nhân tử;
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  b) Tính giá trị của [image: image2692.wmf]E

 với [image: image2693.wmf]x

 là nghiệm của phương trình: [image: image2694.wmf]2
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Ta có: [image: image2695.wmf]2
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*) [image: image2696.wmf](
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*) [image: image2697.wmf]2
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Vậy với [image: image2698.wmf]02017;16051
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Bài 5. So sánh [image: image2699.wmf]A

 và [image: image2700.wmf]B
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Bài 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của [image: image2706.wmf](
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 và các giá trị của [image: image2707.wmf]x

 tương ứng.

   Ta biết:  [image: image2708.wmf]2
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       Đặt: [image: image2709.wmf]23,0
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.

Khi đó biểu thức (*) viết thành:  [image: image2710.wmf](
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Dấu “=” xảy ra [image: image2711.wmf]2
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Vậy [image: image2715.wmf]3
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Bài 7. [image: image3292.emf]H
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Gọi K là trung điểm cạnh [image: image2717.wmf]EC

.
Ta có: [image: image2718.wmf]DEC

D

 vuông tại [image: image2719.wmf]D

 (gt) có [image: image2720.wmf]K

 là trung điểm cạnh huyền [image: image2721.wmf]EC


[image: image2722.wmf]2
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 và [image: image2723.wmf]DKKC
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[image: image2724.wmf]KCD
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 cân tại [image: image2725.wmf]K


[image: image2726.wmf]·

·

KCDKDC

Þ=

.

Vì [image: image2727.wmf]·
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(gt[image: image2728.wmf]CD

 là đường phân giác[image: image2729.wmf]·
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) nên [image: image2730.wmf]·
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.

Ta lại có:[image: image2731.wmf]·
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  (góc ngoài tại điểm [image: image2732.wmf]K

 của [image: image2733.wmf]KCD
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)

             [image: image2734.wmf]·
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             [image: image2735.wmf]·
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  (gt [image: image2736.wmf]ABC
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 cân tại [image: image2737.wmf]A

)

[image: image2738.wmf]DKB

ÞD

 cân tại [image: image2739.wmf]D

   [image: image2740.wmf]2
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.      (đpcm)

[image: image3293.emf]O
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Bài 8. Gọi [image: image2741.wmf]O

 là giao điểm hai đường chéo [image: image2742.wmf]AC

 và [image: image2743.wmf]BD

.
Áp dụng hệ quả định lý Talet, ta có:

         - [image: image2744.wmf]AP

//[image: image2745.wmf]BC

 (gt) [image: image2746.wmf]OAOP
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         - [image: image2747.wmf]BQ

//[image: image2748.wmf]AD
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                   [image: image2750.wmf]OAOQOPOB
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                   [image: image2752.wmf]PQ
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//[image: image2753.wmf]CD

   (định lý Talet đảo).       (đpcm)
[image: image3294.emf]K
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Câu 9. 
a) Chứng minh ∆[image: image2754.wmf]BFC


[image: image2755] ∆[image: image2756.wmf]AFD

.
Vì BC // AD nên ta có [image: image2757.wmf]BCEB

ADED

=

  (1)
EF // AD nên ta có [image: image2758.wmf]FBEB

FAED

=

  (2)
Từ (1) và (2) suy ra [image: image2759.wmf]BCFB

ADFA

=

;
Lại có [image: image2760.wmf]µ

µ

0

(90)

AB

==

. Suy ra ∆[image: image2761.wmf]BFC


[image: image2762] ∆[image: image2763.wmf]AFD

(c-g-c)

b) Gọi K là giao điểm của AC và DF. Chứng minh KE.FC = CE.FK.
∆[image: image2764.wmf]BFC


[image: image2765] ∆[image: image2766.wmf]AFD

[image: image2767.wmf]·
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Hay FE là phân đường giác của ∆CFK
[image: image2768.wmf]..
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Câu 10. Cho ba số x, y, z. 

a) Chứng minh [image: image2769.wmf]222
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Ta có [image: image2770.wmf](
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Các bước biến đổi tương đương mà bất dẳng thức cuối đúng nên bất đẳng thức đầu đúng.

b) Khi [image: image2774.wmf]673
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. Chứng minh [image: image2775.wmf]2019

xyyzzx

++£

.

Ta có [image: image2776.wmf](
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Kết hợp [image: image2778.wmf](
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 và [image: image2779.wmf](

)

2

 ta có : [image: image2780.wmf](
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Hay  [image: image2781.wmf]2019
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Câu 1: a) Phân tích đa thức thành nhân tử: 
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Vậy, 
[image: image2785.wmf](
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    b) Chứng minh: 
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Vậy, 
[image: image2791.wmf]92
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[image: image2792.wmf](
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    c) Chứng minh: số có dạng 
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Ta có 
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Với 
[image: image2800.wmf]nN

Î

 và 
[image: image2801.wmf]1
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Vậy, số có dạng 
[image: image2808.wmf]6432
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[image: image2810.wmf]1
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Câu 2. a) Chứng minh rằng: 
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Giải ra ta lần lượt được: 
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  Câu 4. Với 
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Áp dụng kết quả câu a, ta có: 
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            b) Cho 
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Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Vậy Min (P) = 0 khi  x = y =1.

Câu 7. Vì 
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Câu 8. Chứng minh rằng AE//BC. [image: image3295.emf]�
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Mặt khác AD//CH (cùng vuông góc với DH) ;

Nên theo Talet ta có: 
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Câu 9. Tính diện tích tam giác ABC. 
+ Gọi h là khoảng cách từ K đến AB, ta có:
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+ Suy ra: 
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+ Tương tự: 
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Câu 10.a) Chứng minh rằng: 
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Gọi E, F là giao điểm của NP, MP   với BC.

Do NE//AB, MF//AC nên theo Thales ta có:
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Từ đó: 
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b) Xác định vị trí điểm Q để 
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Áp dụng câu a) và  BĐT Cauchy cho 3 số dương: 
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Khi đó MN//BC. Vì AQ đi qua trung điểm MN nên Q là trung điểm của BC.

Vậy, khi Q là trung điểm của BC thì 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 19
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            b) Cho a, b là các số tùy ý. Chứng minh: 
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            c) Cho a, b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. 
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Câu 3. Rút gọn biểu thức: 
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Do đó, 
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Câu 4. Giải phương trình: 
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Vậy, 
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Câu 4. Cho m, n là các số thực thay đổi sao cho 
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 (1). Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Từ (2) ta có: 
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy Min Q = -2 khi m =-2, n =1 hoặc m =1, n = -2.
Câu 6.Tìm các số nguyên tố p sao cho 7p + 1 bằng lập phương một số tự nhiên.

Giả sử 
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Vì 7, p là các số nguyên tố, 
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nên từ (*) suy ra 
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Giải ra ta được m = 2 hoặc m = -3 đều không thỏa mãn điều kiện 
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Vậy chỉ có số nguyên tố p = 73 là số cần tìm.
Câu 7. So sánh GA và GB.
Gọi I là trung điểm của AB.      

Nối EF, EI, IF, ta có IE là đường trung bình của  ∆ABC 
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Từ (1) và (2) 
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 G là trực tâm của ∆EIF 
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Câu 8. Chứng minh rằng: 
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Kẻ DK vuông góc với AC tại D, 
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Gọi O là giao điểm của DL và BH.
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Suy ra tam giác BDL vuông cân tại L
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Suy ra BO = DC

Mà BH = BO + OH > BO. Do đó, BH > DC

Suy ra 
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Câu 9.a) Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: 
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( Xem câu 3b đề 14)

            b). Tìm giá trị bé nhất của biểu thức 
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Mặt khác, 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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Câu 10. ABCD là hình bình hành nên 
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HƯỚNG DẪN CHẤM

(Bảng hướng dẫn chấm gồm 6 trang)

-------------------------

I- Hướng dẫn chung:

1- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng  thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
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Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là : 
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	a) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức 
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	Ta có: 
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	Ta có: 
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	 b) Xác định các hệ số hữu tỉ 
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	 Phép chia hết của 
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Đồng nhất thức hai vế, ta được: 
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	a) Chứng minh: 
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	 Ta có: AB = 2AI (Vì I là trung điểm của AB ) (1)

 Ta lại có:
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	b) Kẻ 
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	Gọi M là trung điểm của DC, E là giao điểm của AM và DI.
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Suy ra DI là đường phân giác nên cũng là đường cao. 

Do đó, 
[image: image3190.wmf]DIAM

^

tại E.

Vì 
[image: image3191.wmf]ADM

D

đều có AH, DE là hai đường cao nên 
[image: image3192.wmf](

)

3

AHDE

=


Vì 
[image: image3193.wmf]ADI

D

 cân tại A, có 
[image: image3194.wmf]AEDI

^

tại E nên 
[image: image3195.wmf](

)

24

DIDE

=


Từ (3) và (4) suy ra 
[image: image3196.wmf]2

DIAH

=

.
	0,50 đ

0,50 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	c) Chứng minh: 
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	Xét tam giác ADC có AM là đường trung tuyến và 
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	b) Chứng minh: 
[image: image3209.wmf]CEBE

CFBF

=

.
	1,50 đ

	
	+ C/m : 
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	Gọi K là trung điểm của DH.

C/m: MK là đường trung bình của 
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